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BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

1. Các chữ viết tắt:
AC	 Normae de Anno liturgico et Calendario
	 Những quy luật tổng quát về năm Phụng Vụ và Niên 		
	 Lịch (trích trong Sách lễ Rôma).
CE	 Caeremoniale Episcoporum-Nghi Thức Giám Mục
IM	 Institutio generalis Missalis Romani 2002
	 Quy chế tổng quát Sách Lễ Rôma 2002
OCM	 Ordo Celebrandi Matrimonii
	 Nghi thức Hôn Phối (Ấn bản năm 1990) 
OLM	 Ordo Lectionum Missae
	 Để soạn Sách Các Bài Đọc (Ấn bản năm 1981)
SC 	 Sacrosanctum Concilium
	 Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Vatican II
PS 	 Paschale Solemnitatis 
	 Thông tư của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Các Bí Tích 
	 về việc chuẩn bị và cử hành Đại lễ Phục Sinh, ngày 		
	 16.1.1988.
E.I	 The Enchiridion of Indulgences 1999
	 Bảng liệt kê ân xá 1999
HĐGM	Hội Đồng Giám Mục 
GP	 Giáo Phận
GL	 Bộ Giáo Luật năm 1983

2. Các màu Phụng vụ:
Tr 	 Trắng 		  X	 Xanh
Đ	 Đỏ		  Tm	 Tím
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3. Các sách Kinh Thánh:
Ac	 Ai ca 			   Kh	 Khải huyền
Am	 Amốt			   Kn	 Khôn ngoan
Br	 Barúc			   Lc	 Luca
Cl	 Côlôxê			  Lv	 Lêvi
Cn	 Châm ngôn		  Mc	 Máccô
1 Cr	 1 Côrintô		  1 Mcb	 Macabê quyển I
2 Cr	 2 Côrintô		  2 Mcb	 Macabê quyển II
Cv	 Công vụ Tông đồ	 Mk	 Mikha
Dc	 Diễm ca		  Ml	 Malakhi
Dcr	 Dacaria		  Mt	 Mátthêu
Ds	 Dân số			  Nk	 Nakhum
Dt	 Do Thái		  Nkm	 Nơkhemia
Đn	 Đanien			  Ov	 Ôvađia
Đnl	 Đệ nhị luật		  Pl	 Philípphê
Ed	 Êdêkien		  Plm	 Philêmôn
Ep	 Êphêxô		  1 Pr	 1 Phêrô
Er	 Étra			   2 Pr	 2 Phêrô
Et	 Étte			   R	 Rút
G	 Gióp			   Rm	 Rôma
Ga	 Gioan			   1 Sb	 Sử biên niên quyển I
1 Ga	 1 Gioan		  2 Sb	 Sử biên niên quyển II
2 Ga	 2 Gioan		  1 Sm	 Samuen quyển I
3 Ga	 3 Gioan		  2 Sm	 Samuen quyển II
Gc	 Giacôbê		  St	 Sáng thế
Gđ	 Giuđa			   Tb	 Tôbia
Gđt	 Giuđitha		  Tl	 Thủ lãnh
Ge	 Giôen			   1 Tm	 1 Timôthê
Gl	 Galát			   2 Tm	 2 Timôthê
Gn	 Giôna			   Tt	 Titô
Gr	 Giêrêmia		  Tv 	 Thánh vịnh
Gs	 Giôsuê			  1 Tx	 1 Thêxalônica
Gv	 Giảng viên		  2 Tx	 2 Thêxalônica
Hc	 Huấn ca		  1 V	 Các Vua quyển I
Hs	 Hôsê			   2 V	 Các Vua quyển II
Is	 Isaia			   Xh	 Xuất hành
Kb	 Khabacúc		  Xp	 Xôphônia
Kg	 Khácgai
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NĂM PHỤNG VỤ 2021

“Giáo Hội, Mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận cử hành các 
công trình cứu chuộc của Ðấng Phu Quân chí thánh bằng việc 
tưởng niệm vào những ngày ấn định trong năm. Mỗi tuần, vào 
ngày gọi là ngày Chúa Nhật, Giáo Hội tưởng nhớ việc Chúa 
Phục Sinh; mỗi năm một lần Giáo Hội còn cử hành mầu nhiệm 
ấy hết sức trọng thể vào dịp lễ Chúa Phục Sinh, cùng với cuộc 
Thương Khó hồng phúc của Người.
Giáo Hội còn phô diễn trọn mầu nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ 
một năm, từ Nhập Thể, Giáng Sinh, đến Thăng Thiên, Hiện 
Xuống, cùng với sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày 
Chúa lại đến.
Trong khi cử hành những Mầu Nhiệm Cứu Chuộc như thế, 
Giáo Hội rộng mở cho các tín hữu sản nghiệp nhân đức và 
công nghiệp của Chúa, khiến cho những mầu nhiệm này có 
thể nói là hiện diện qua mọi thời đại, ngõ hầu các tín hữu tiếp 
xúc với các mầu nhiệm đó sẽ được đầy tràn ơn cứu chuộc” 
(SC 102).
Như vậy, tâm điểm của Năm Phụng vụ là mầu nhiệm Vượt 
Qua của Chúa Kitô, khởi đầu Năm Phụng vụ với Chúa Nhật I 
Mùa Vọng và kết thúc với lễ Chúa Kitô Vua, xen kẽ vào là các 
mầu nhiệm kính Chúa, Đức Maria và các thánh, mà cao điểm 
vẫn là Tam Nhật Vượt Qua.

I. Ngày Phụng vụ
Ngày phụng vụ diễn tiến từ nửa đêm này cho đến nửa đêm sau, 
nhưng việc cử hành ngày Chúa nhật và các lễ trọng bắt đầu 
ngay từ chiều ngày hôm trước (AC 3).
Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần, Hội Thánh họp mừng 
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mầu nhiệm Vượt Qua. Vì thế Chúa nhật chính là ngày lễ quan 
trọng nhất. Theo Giáo Luật khoản 1 điều 1248: “Ai đã tham 
dự Thánh lễ được cử hành theo lễ nghi Công giáo bất kỳ ở đâu 
trong chính ngày lễ buộc hoặc chiều ngày áp lễ thì đã chu toàn 
luật buộc tham dự Thánh lễ”.
II. Bậc lễ
- Lễ trọng được cử hành đặc biệt với Kinh Chiều I vào ngày 
hôm trước. Một số lễ trọng có lễ vọng riêng.
- Lễ kính được cử hành trong chính ngày. Nếu lễ kính Chúa 
trùng với Chúa Nhật, thì đọc kinh Nhật tụng với giờ Kinh 
Chiều I của ngày lễ thay cho Thần vụ của Chúa Nhật.
- Lễ nhớ gồm có lễ nhớ buộc và lễ nhớ không buộc. Trong 
mùa Chay, lễ nhớ buộc có thể cử hành như lễ nhớ không buộc. 
Nếu trong một ngày có nhiều lễ nhớ không buộc, chỉ chọn một 
trong số những lễ được ghi trong lịch.
III. Thứ tự ưu tiên các ngày lễ Phụng vụ (AC 59)

1.  Tam Nhật Vượt Qua kính cuộc Thương Khó và Phục 
Sinh của Chúa.

2.  Chúa Giáng Sinh, Chúa Hiển Linh, Chúa Thăng Thiên 
và Hiện Xuống; các Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay 
và Mùa Phục Sinh; Thứ Tư lễ Tro; Thứ Hai Tuần Thánh 
đến Thứ Năm Tuần Thánh; các ngày trong tuần bát nhật 
Phục Sinh.

3.  Các ngày lễ trọng kính Chúa, kính Đức Trinh Nữ Maria, 
và các Thánh được ghi trong lịch chung; ngày cầu cho 
tất cả các tín hữu đã qua đời.

4.  Lễ trọng kính Bổn mạng của địa phương, thành phố hay 
quốc gia; lễ trọng hiến thánh hoặc kỷ niệm ngày hiến 
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thánh của chính ngôi thánh đường đó; lễ trọng mừng 
kính Tước Hiệu của ngôi thánh đường đó; lễ trọng kính 
Tước Hiệu hoặc mừng kính Đấng Sáng Lập hoặc mừng 
kính vị Bổn mạng chính của Dòng tu.

5.  Các lễ kính Chúa được ghi trong lịch chung.
6.  Các Chúa nhật Mùa Giáng Sinh và Mùa Thường Niên.
7.  Các lễ kính Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh được ghi 

trong lịch chung.
8.  Các lễ riêng: lễ kính mừng Bổn mạng của giáo phận; lễ 

kỷ niệm hiến thánh nhà thờ chánh tòa; lễ kính mừng Bổn 
mạng của vùng hay miền đất, của quốc gia hoặc của lãnh 
thổ rộng lớn; lễ kính Tước Hiệu hoặc mừng Đấng Sáng 
Lập vị Bổn mạng chính của Dòng tu hoặc Tỉnh dòng; các 
lễ kính riêng của một thánh đường; các lễ kính khác của 
giáo phận hoặc của Dòng tu.

9. Các ngày thường Mùa Vọng từ 17 đến 24 tháng 12, các 
ngày trong tuần bát nhật Giáng Sinh, các ngày thường 
Mùa Chay.

10. Các ngày lễ nhớ buộc được ghi trong lịch chung.
11. Các ngày lễ nhớ riêng mừng vị Bổn mạng thứ hai của địa 

danh, của địa phận, của vùng hay của giáo tỉnh; các lễ nhớ 
khác được ghi trong lịch giáo phận hoặc lịch dòng tu.

12. Các lễ nhớ không buộc; các lễ nhớ buộc trong Mùa Chay.
13. Các ngày thường Mùa Vọng đến ngày 16 tháng 12; các 

ngày thường Mùa Giáng Sinh từ ngày 02 tháng Giêng đến 
ngày thứ Bảy sau lễ Chúa Hiển Linh; các ngày thường 
Mùa Phục Sinh từ thứ Hai sau tuần bát nhật đến thứ Bảy 
trước lễ Hiện Xuống; các ngày thường Mùa Thường Niên.
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IV. Lựa chọn các Thánh lễ
1. Vào các ngày lễ trọng, linh mục phải cử hành Thánh lễ 

theo lịch phụng vụ. Nếu một lễ trọng trùng vào ngày có 
bậc ưu tiên cao hơn, sẽ được dời vào ngày gần nhất mà lễ 
đó có thể được cử hành. Nếu trùng với Chúa Nhật Phục 
sinh, sẽ được dời đến sau tuần Bát Nhật.

2. Vào các ngày Chúa nhật, các ngày thường Mùa Vọng, 
Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, cũng 
như các ngày lễ kính và lễ nhớ buộc:

a. Nếu cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự thì linh 
mục phải theo lịch phụng vụ mà Hội Thánh cử 
hành. (IM 354a).

b. Nếu cử hành thánh lễ riêng chỉ có một người giúp 
lễ thì linh mục có thể lựa chọn lịch phụng vụ của 
Hội Thánh hoặc lịch riêng (IM 354b).

3. Vào các ngày khác:
a.	 Vào các ngày thường Mùa Vọng từ ngày 17 đến 

24 tháng 12, tuần bát nhật Giáng Sinh, và ngày 
thường Mùa Chay (không kể thứ Tư lễ Tro và thứ 
Hai đến thứ Tư Tuần Thánh), linh mục phải cử 
hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể 
đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ được ghi trong 
lịch chung, miễn là không phải là thứ Tư lễ Tro hay 
các ngày trong Tuần Thánh. Vào các ngày thường 
Mùa Phục Sinh, các lễ nhớ về các vị Thánh có thể 
được cử hành từ đầu đến cuối Thánh lễ (IM 355a).

b.	 Vào các ngày thường Mùa Vọng trước ngày 17 
tháng 12, các ngày thường Mùa Giáng Sinh từ ngày 
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02 tháng Giêng, và các ngày thường Mùa Phục 
Sinh, linh mục có thể chọn lễ của ngày thường đó, 
hoặc lễ kính vị Thánh được tưởng nhớ hay một vị 
Thánh được ghi trong Sổ bộ các thánh của ngày 
hôm đó (IM 355b).

c.	 Vào các ngày thường Mùa Thường Niên, linh mục 
có thể chọn Thánh lễ của ngày thường đó, hoặc cử 
hành lễ nhớ không buộc hay lễ kính một vị Thánh 
được ghi trong Sổ bộ các thánh của ngày hôm đó, 
hoặc Thánh lễ do nhu cầu quan trọng, hoặc Thánh 
lễ tùy lòng đạo đức (IM 355c).

d.	 Vào các ngày thứ bảy mùa Thường niên, khi không 
có lễ nhớ buộc, có thể cử hành lễ kính Đức Mẹ.

4.	 Khi có nhiều lễ trùng vào một ngày, phải cử hành lễ có 
bậc ưu tiên cao hơn theo thứ tự đã nêu trên. 

5.	 Khi sử dụng quyền hạn để lựa chọn các bài đọc và lời 
nguyện trong thánh lễ, linh mục phải lưu tâm đến lợi ích 
thiêng liêng chung của cộng đoàn hơn là chỉ làm theo ý 
riêng của mình (AC 328).

V. Việc kính trọng thể
Để mang lại lợi ích mục vụ cho giáo dân, vào các Chúa nhật 
Thường Niên và cả mùa Giáng sinh, có thể cử hành thánh lễ 
vẫn quen gọi là “kính trọng thể” về các lễ trọng và lễ kính 
được ghi trong các số 3, 4, 5 của bảng thứ tự ưu tiên, cũng như 
những lễ gắn liền với lòng sùng mộ của tín hữu nhưng rơi vào 
ngày thường trong tuần. Các lễ này có thể được cử hành trong 
mọi thánh lễ có đông tín hữu tham dự (AC 58).
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VI. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ)
Lễ cầu cho giáo dân là lễ mà Giám mục Giáo phận dâng để chỉ 
cho Giáo dân trong Giáo phận, và Linh mục Quản xứ dâng để 
chỉ cho Giáo dân trong Giáo xứ, như Luật dạy. 
Giáo luật, điều 534 quy định:

§1 Sau khi đã nhận giáo xứ, Cha sở có nghĩa vụ phải dâng 
Thánh lễ cho đoàn dân đã ủy thác cho mình vào các 
ngày Chúa Nhật và Lễ buộc trong Giáo phận; ai bị ngăn 
trở hợp lệ thì phải nhờ một người khác dâng lễ thay 
trong chính các ngày đó hoặc chính mình dâng lễ vào 
các ngày khác.

§2 Cha sở nào lo săn sóc nhiều Giáo xứ thì chỉ buộc dâng 
một Thánh lễ cho tất cả đoàn dân đã ủy thác cho ngài vào 
những ngày nói ở §1.

§3 Cha sở nào không chu toàn nghĩa vụ nói ở các §1 và 2, 
thì ngài phải lo dâng Thánh lễ cho Giáo dân sớm hết 
sức, tất cả số lễ mà ngài đã bỏ sót.

Hiện nay tại Việt Nam, mỗi năm có 11 ngày cử hành lễ cầu 
cho Giáo dân (văn thư của Bộ Truyền Giáo, ngày 11.11.1987): 

01. Lễ Chúa Giáng Sinh
02. Lễ Chúa Hiển Linh
03. Lễ Thánh Giuse (19.3)
04. Lễ Phục Sinh
05. Lễ Thăng Thiên
06. Lễ Hiện Xuống
07. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
08. Lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ (29.6)
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09. Lễ Đức Mẹ lên trời (15.8)
10. Lễ Các Thánh Nam Nữ (1.11)
11. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (8.12)

VII. Bảng chỉ dẫn việc cử hành thánh lễ có nghi thức riêng, 
thánh lễ tùy nhu cầu và thánh lễ cầu cho các tín hữu đã 
qua đời

Chữ viết tắt:
V1 Thánh lễ có nghi thức riêng. Thánh lễ tùy nhu cầu và 

ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho 
phép khi có nhu cầu hay lợi ích mục vụ quan trọng.

V2 Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo sự xét đoán của 
vị phụ trách thánh đường hay của linh mục chủ tế, nếu có 
nhu cầu thật sự hoặc lợi ích mục vụ đòi hỏi.

V3 Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do linh mục chọn theo 
lòng đạo đức của giáo dân.

D1 Thánh lễ an táng.
D2 Thánh lễ khi nhận được tin báo tử hoặc trong ngày giỗ đầu.
D3 Thánh lễ cầu hồn hàng ngày.

Áp dụng: 

- Các lễ trọng buộc, các Chúa Nhật mùa   
  Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh.
- Thứ Năm Tuần Thánh, Tam nhật Vượt qua 	

Không được 
cử hành tất cả 
các lễ kể trên  

- Các lễ trọng không buộc.
- Lễ cầu cho tất cả các tín hữu đã qua đời.
- Thứ Tư lễ Tro, Thứ Hai - Tư Tuần Thánh
- Các ngày trong tuần Bát nhật Phục sinh

Chỉ được cử 
hành lễ D1
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- Các Chúa Nhật mùa Giáng sinh
   và mùa Thường niên
- Các lễ kính

Chỉ được cử 
hành lễ V1, 
D1

- Các ngày từ 17 - 24 tháng 12
- Các ngày trong tuần Bát nhật Giáng sinh
- Các ngày thường trong mùa Chay

Chỉ được cử 
hành lễ V1, 
D1, D2

- Các lễ nhớ buộc
- Các ngày thường mùa Vọng trước ngày 16.12
- Các ngày thường mùa Giáng sinh sau 2.1
- Các ngày thường mùa Phục sinh sau Bát nhật

Chỉ được cử 
hành lễ V1, 
V2, D1, D2

- Các lễ nhớ không buộc
- Các ngày thường mùa Thường niên

Được cử hành 
lễ V1, V2, V3, 
D1, D2, D3

VIII. Trường hợp các lễ trùng nhau
Nếu gặp nhiều lễ phải kính trong cùng một ngày, thì đọc thần 
vụ về lễ nào có địa vị cao hơn trong bảng ghi ngày phụng vụ. 
Nhưng trường hợp một lễ trọng bị ngăn trở vì gặp một ngày 
phụng vụ có ưu tiên, thì lễ trọng ấy được chuyển sang một 
ngày nào gần nhất, không vướng phải những ngày đã nói trong 
bảng thứ tự ưu tiên, từ số 1-8, nhưng phải giữ những điều đã 
quy định ở số 5 trong quy luật tổng quát về Năm Phụng Vụ. 
Các lễ còn lại, thì năm đó bỏ luôn.
Còn nếu trong cùng một ngày mà Kinh Chiều II của lễ đang 
mừng trùng với Kinh Chiều I của ngày lễ hôm sau, thì cứ dựa 
theo bảng ghi ngày phụng vụ trên, mà cử hành Kinh Chiều của 
lễ nào có ưu tiên; trường hợp hai lễ ngang nhau, thì đọc Kinh 
Chiều II của lễ đang mừng.
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IX. Thánh lễ cầu cho người đã qua đời
1. Thánh lễ An táng được cử hành vào bất kỳ ngày nào 

ngoại trừ lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam nhật 
Vượt Qua, các Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa 
Phục Sinh (IM 380).

2. Thánh lễ đưa chân khi nhận được tin báo tử hoặc thánh 
lễ cầu hồn trong ngày giỗ đầu có thể được cử hành vào 
những ngày trong tuần bát nhật Giáng Sinh, ngày lễ nhớ 
buộc, các ngày thường không có lễ nào được ghi trong 
lịch, ngoại trừ thứ Tư lễ Tro và Tuần Thánh (IM 381).

3. Thánh lễ cầu hồn hằng ngày có thể được cử hành vào 
các ngày thường của Mùa Thường Niên có lễ nhớ không 
bắt buộc, hoặc các ngày thường không có lễ nào được 
ghi trong lịch (IM 381).

X. Thánh lễ Hôn Phối
1. Thánh lễ Hôn Phối được cử hành vào bất kỳ ngày nào 

ngoại trừ lễ trọng, lễ Tro và các ngày trong Tuần Thánh, 
các Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, 
lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (2/11), các ngày trong 
tuần bát nhật Phục Sinh. Gặp những ngày lễ bậc 1-4 
trong bảng xếp hạng các ngày phụng vụ, thì sử dụng bản 
văn và các bài đọc của lễ hôm ấy, tuy nhiên vẫn đọc lời 
nguyện chúc hôn và tùy nghi cũng có thể sử dụng công 
thức ban phép lành cuối lễ dành cho lễ hôn phối.

2. Các Chúa nhật mùa Giáng Sinh và Thường Niên, khi cử 
hành hôn nhân trong thánh lễ dành cho cộng đoàn giáo 
xứ, thì phải cử hành lễ Chúa Nhật. Có thể đọc một bài 
đọc trong các bài Thánh Kinh dành cho lễ hôn phối.
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XI. Thánh lễ kính thánh bổn mạng họ đạo, tước hiệu nhà thờ
“Tước hiệu” được đặt như là tên hay danh hiệu của một nhà 
thờ, hay của dòng tu, tu hội, hội đoàn. Tước hiệu có thể là tên 
Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các 
thánh (x. Roman Potifical, nghi thức Cung hiến nhà thờ và bàn 
thờ, II, 4). Đối với những nhà thờ đã được cung hiến, ngày lễ 
tước hiệu nhà thờ được mừng ở bậc lễ trọng (AC số 59). Vì 
nhu cầu mục vụ, lễ tước hiệu của nhà thờ đã được cung hiến 
có thể được mừng vào Chúa Nhật Thường Niên (AC số 58).
“Bổn mạng” hay “quan thầy” là vị thánh được tôn kính như 
vị bảo trợ hay vị chuyển cầu trước tòa Chúa cho một cộng đoàn 
tín hữu. Vì vậy, chỉ có thể chọn Đức Mẹ, các Thiên Thần và 
các thánh làm thánh bổn mạng. Tuyệt đối không thể chọn Chúa 
Ba Ngôi, Chúa Giêsu hay một ngôi vị Thiên Chúa làm quan 
thầy (ví dụ: Thánh Linh, Chúa Kitô Vua…). Vì Thiên Chúa chỉ 
ban ơn, mà không xin ơn hay chuyển cầu (x. Bộ Phụng tự, Quy 
tắc về đặt thánh Bổn mạng, Patronus, số 2 và 34). Bổn mạng có 
thể được đặt cho một Giáo Phận, họ đạo, quốc gia hay dòng tu, 
hội đoàn…, nhưng không được đặt thánh bổn mạng cho một 
nhà thờ, vì một vị thánh không thể chuyển cầu cho một tòa nhà 
bằng gạch đá (x. Bộ Phụng tự, Quy tắc về đặt thánh Bổn mạng, 
Patronus, số 5). 
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LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2021
Chúa Nhật I Mùa Vọng 		    Chúa Nhật. 29.11.2020

Chúa Giáng Sinh			        Thứ Sáu. 25.12.2020

Thánh Gia Thất		                Chúa Nhật. 27.12.2020

Lễ Hiển Linh			                 Chúa Nhật. 03.01.2021

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa	               Chúa Nhật. 10.01.2021

MÙA THƯỜNG NIÊN TRƯỚC MÙA CHAY

từ Thứ Hai tuần I		                                   11.01.2021

đến Thứ Ba tuần VI		                                   16.02.2021

Tết Nguyên Đán Tân Sửu	                  Thứ Sáu. 12.02.2021

Lễ Tro				                      Thứ Tư. 17.02.2021

Chúa Phục Sinh		                Chúa Nhật. 04.04.2021

CTT Hiện Xuống		                Chúa Nhật. 23.05.2021

MÙA THƯỜNG NIÊN SAU LỄ HIỆN XUỐNG

từ Thứ Hai tuần VIII		                                   24.05.2021

đến Thứ Bảy tuần XXXIV	                                  28.11.2021

Lễ Chúa Ba Ngôi		                Chúa Nhật. 30.05.2021

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu         Chúa Nhật. 06.06.2021

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu	                   Thứ Sáu. 11.06.2021

Lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ	               Chúa Nhật. 21.11.2021
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Năm 2021
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Tân Sửu
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MÙA VỌNG
	 “Mùa vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng 
lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa 
đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ 
này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Ki-tô đến lần thứ 
hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi là 
mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).
Lưu ý :

1. Trong Mùa Vọng, có thể sử dụng phong cầm cũng như 
các nhạc cụ khác, và chưng hoa trên bàn thờ, trong mức 
độ phù hợp với tính chất của mùa phụng vụ này, tuy 
nhiên phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy 
của lễ Giáng Sinh (x. CE 236).

2. Các Chúa Nhật Mùa Vọng không được cử hành thánh lễ 
an táng (x. IM 380). 

3. Khi cử hành lễ Hôn Phối vào các Chúa Nhật Mùa Vọng, “thì 
sử dụng bản văn và các bài đọc của lễ hôm ấy, tuy nhiên vẫn 
đọc lời nguyện chúc hôn và tuỳ nghi có thể sử dụng công 
thức ban phép lành cuối lễ dành cho lễ hôn phối” (OCM 34).

DL    AL    Màu lễ phục 
29.11 15.10   Tm	 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh 

vịnh tuần I. Bài đọc Chúa nhật NĂM B. Is 
63,16b-17; 64,1.3b-8 ; 1Cr 1,3-9 ; Mc 13,33-37

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Đại Hải, Cái Nhum và Chủ Chí.

30       16       Đ	 Thứ Hai. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ 
kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22

	 Thánh Joseph Marchand - Du, linh mục (xử lăng 
trì -1838- Huế) 
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THÁNG MƯỜI HAI

“Công cuộc loan báo Tin Mừng cho thế giới vào những thập 
kỷ tương lai tuỳ thuộc vào các bạn. Các bạn hãy làm cho 

Giáo Hội tươi trẻ nhờ sự hiện diện thân thiện của các bạn”

Ý cầu nguyện:

Cầu cho đời sống cầu nguyện : Xin cho mối liên hệ cá nhân 
với Đức Giê-su Ki-tô được Lời Chúa và đời sống cầu nguyện 
dưỡng nuôi. 
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01     17     Tm	Thứ Ba. Is 11,1-10 ; Lc 10,21-24

02     18     Tm	 Thứ Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37

03     19     Tr	 Thứ Năm đầu tháng. THÁNH PHAN-XI-
CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC. Bổn mạng các 
xứ truyền giáo. Lễ kính (AC 59,8c). 1Cr 
9,16-19.22-23; Mc 16,15-20

04     20     Tm	 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gio-an Đa-mát, 
linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 29,17-24; 
Mt 9,27-31

Lưu ý: về luật hãm mình ngày thứ Sáu.
Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc 
đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một 
đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho 
người nghèo, làm việc công ích… (HĐGMVN, Khoá họp 
tháng 04.1991).
05     21     Tm	 Thứ Bảy đầu tháng. Is 30,19-21.23-26 ; Mt 

9,35–10,1.6-8

Lưu ý: về lễ chiều thứ Bảy hay lễ chiều trước ngày lễ buộc. 
Giáo luật điều 1248 triệt 1 quy định: “Ai tham dự Thánh lễ vào 
chính ngày lễ hay vào chiều ngày trước lễ thì người ấy đã chu 
toàn việc buộc dự lễ”.
06     22     Tm	 CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh 

vịnh tuần II. (Không cử hành lễ Thánh Ni-
cô-la, giám mục) Is 40,1-5.9-11 ; 2Pr 3,8-14 ; 
Mc 1,1-8

	 Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang, thầy giảng 
(xử trảm -1861- Hải Dương)1

1 HĐGM Việt Nam, Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Nxb. Tôn Giáo, 2018.
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	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Cờ Đỏ, Giồng Nhãn và U Minh.

07     23     Tr	 Thứ Hai. Thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, 
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Is 35,1-10 ; Lc 
5,17-26

08     24     Tr	 Thứ Ba. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN 
TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ 
họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

09     25     Tm	 Thứ Tư. Is 40,25-31 ; Mt 11,28-30

10     26     Tm	 Thứ Năm. Is 41,13-20 ; Mt 11,11-15

11     27     Tm	 Thứ Sáu. Thánh Đa-ma-sô I, giáo hoàng 
(Tr). Is 48,17-19 ; Mt 11,16-19 

12     28     Tm	 Thứ Bảy. Đức Mẹ Gua-đa-lu-pê (Tr). Hc 
48,1-4.9-11 ; Mt 17,10-13

	 Thánh Si-mon Phan Đắc Hòa, trùm họ (xử trảm 
-1840- Cổng Chém)

13     29     Tm	 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Thánh 
vịnh tuần III. (Không cử hành lễ kỷ niệm 
cung hiến Nhà Thờ Chính Tòa Cần Thơ, lễ 
Thánh Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo). Hôm nay có 
thể dùng phẩm phục màu hồng và được sử 
dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 
Is 61,1-2a.10-11 ; 1Tx 5,16-24 ; Ga 1,6-8.19-28

	 Ân xá: Khi viếng nhà thờ, hoặc bàn thờ 
trong ngày được thánh hiến thì được hưởng 
ơn toàn xá (E.I. § 1,6º).

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Nhơn Mỹ, Bắc Hải và Huyện Sử.
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14     1.11    Tr	 Thứ Hai. Thánh Gio-an Thánh Giá, linh 
mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Ds 24,2-
7.15-17a ; Mt 21,23-27

15     02     Tm	 Thứ Ba. Xp 3,1-2.9-13 ; Mt 21,28-32
16     03     Tm	 Thứ Tư. Is 45,6b-8.18.21b-26 ; Lc 7,19-23
17     04     Tm	 Thứ Năm. St 49,2.8-10 ; Mt 1,1-17
Lưu ý: Thánh lễ và Giờ Kinh Phụng Vụ theo ngày 17 tháng 
12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo 
cũng thế.
	 a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu 
hồn hằng ngày (IM 381).
	 b. Chỉ được cử hành các lễ nhu cầu nếu có nhu cầu và 
lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
18     05     Tm	 Thứ Sáu. Gr 23,5-8 ; Mt 1,18-24
	 Thánh Phê-rô Trương Văn Đường, thầy giảng; 

thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ, thầy giảng và 
thánh Phê-rô Vũ Văn Truật, thầy giảng (xử giảo 
-1838- Sơn Tây).

19     06     Tm	 Thứ Bảy. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25
	 Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ, thợ may; thánh 

Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu, thầy giảng; 
thánh Âu-tinh Nguyễn Văn Mới; thánh Đa-minh 
Bùi Văn Úy, thầy giảng và thánh Tê-pha-nô 
Nguyễn Văn Vinh, tá điền (xử giảo -1839- Cổ Mễ)

20     07     Tm	 CHÚA NHẬT  IV MÙA VỌNG. Thánh 
vịnh tuần IV. 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 ; Rm 
16,25-27 ; Lc 1,26-38

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Gành Hào, Cái Trầu và Khánh Hưng.
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21     08     Tm	 Thứ Hai. Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục, 
tiến sĩ Hội thánh. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); 
Lc 1,39-45

	 Thánh An-rê Trần An Dũng (Lạc), linh mục 
và Phê-rô Trương Văn Thi, linh mục (xử trảm 
-1839- Ô Cầu Giấy)

22     09     Tm	 Thứ Ba. 1Sm 1,24-28 ; Lc 1,46-56
23     10     Tm	 Thứ Tư. Thánh Gio-an Kê-ty, linh mục. Ml 

3,1-4.23-24 ; Lc 1,57-66
	 Thánh Jean Théophane Vénard - Ven, linh mục 

(xử trảm -1860- Ô Cầu Giấy)
24     11     Tm	 Thứ Năm. 
	 Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79

	 MÙA GIÁNG SINH
“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh 
không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa 
Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người; 
đó là Mùa Giáng Sinh. 
Mùa Giáng Sinh bắt đầu từ giờ Kinh Chiều I lễ Chúa Giáng 
Sinh cho đến hết Chúa Nhật lễ Hiển Linh, hoặc Chúa Nhật sau 
ngày 6 tháng giêng” (AC 32-33).

24     11      Tr	 Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5; 
Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25)

	 Lưu ý: Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi 
đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức 
Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong 
lòng Trinh Nữ Maria... và đã làm người” thì 
bái gối (x. IM 137).
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25     12     Tr	 Thứ Sáu. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng 
với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho 
giáo dân (Lễ họ).

	 Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
	 Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20
	 Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 

(hay Ga 1,1-5.9-14)
	 Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài 

đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia. 

	 Không được cử hành Thánh lễ An táng.
	 Lưu ý: Hôm nay các linh mục có thể cử hành 

hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích 
hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận 
bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951,1).

26     13      Đ	 Thứ Bảy. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT 
NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH TÊ-PHA-
NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 
6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22

	 Bổn mạng Đức cha Tê-pha-nô Tri Bửu Thiên     
27     14     Tr	 CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT 

GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊ-
SU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIU-SE. 
Lễ kính. (Không cử hành lễ Thánh Gio-an 
Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng). Hc 3,3-
7.14-17a (hay St 15,1-6; 21,1-3); Cl 3,12-21 
(hay Dt 11,8.11-12.17-19); Lc 2,22-40

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Cái Rắn, Kinh Đức Bà và Đại Ngãi.
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28     15     Đ	 Thứ Hai. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT 
NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH 
HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 
2,13-18

29     16     Tr	 Thứ Ba. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT 
NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tô-ma Béc-
két, giám mục, tử đạo. Thánh vịnh tuần I. 
1Ga 2,3-11 ; Lc 2,22-35

30     17     Tr	 Thứ Tư. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT 
NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17 ; Lc  2,36-40

31     18     Tr	 Thứ Năm. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT 
NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Xin-vét-te I, 
Giáo Hoàng. 1Ga 2,18-21 ; Ga 1,1-18

	 Ân xá: Khi hát kinh “Tạ Ơn Chúa” (Te 
Deum) chiều ngày cuối năm (hát chung cộng 
đoàn), thì được ơn Đại Xá, các ngày khác chỉ 
được ơn Tiểu Xá (EI, 26. § 1 ;2º).
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THÁNG GIÊNG

 

Đừng sợ! 
Hãy mở ra,

mở toang cánh cửa cho Chúa Kitô. 

Ý cầu nguyện:
Cầu cho tình huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta 
được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn 
giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy 
mọi người.
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01   19.11   Tr	 Thứ Sáu đầu tháng. CUỐI TUẦN BÁT 
NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MA-RI-A, 
ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI. Lễ trọng. Ds 6,22-
27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21

	 Ngày thế giới cầu cho hoà bình
	 Ân xá: Hát kinh “Xin Chúa Ngôi Ba” (Veni 

Creator Spiritus) ngày đầu năm mới và Lễ 
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (hát chung 
cộng đoàn), thì được ơn Đại Xá, các ngày 
khác chỉ được ơn Tiểu Xá (EI, 26. §1,1º).

02     20     Tr	 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Ba-xi-li-ô Cả và 
thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, giám mục, tiến 
sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28

                  Tr	 Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH. 
Các bài đọc lấy ở chính ngày lễ.

03     21     Tr	 CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ 
trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). (Không 
cử hành lễ Kính Danh Thánh Chúa Giê-su). 
Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Ngan Rô, Cà Mau và Định Môn.	

04     22     Tr	 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 1Ga 3,22–4,6; 
Mt 4,12-17.23-25

05     23     Tr	 Thứ Ba. 1Ga 4,7-10 ; Mc 6,34-44
06     24     Tr	 Thứ Tư. 1Ga 4,11-18 ; Mc 6,45-52
07     25     Tr	 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Rây-mun-đô, 

linh mục (Tr). 1Ga 4,19–5,4 ; Lc 4,14-22a
08     26     Tr	 Thứ Sáu. 1Ga 5,5-13 ; Lc 5,12-16
09     27     Tr	 Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21 ; Ga 3,22-30
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10     28     Tr	 CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP 
RỬA. Lễ kính. Is 55,1-11 ; 1Ga 5,1-9 ; Mc 1,7-11

	 Lưu ý: Nhằm giúp các tín hữu “ý thức hơn 
về việc tái sinh trong ơn nghĩa Chúa với 
tư cách là con cái Thiên Chúa… nên cử 
hành nghi thức rảy nước thánh trong các 
Thánh Lễ Chúa Nhật có sự tham dự của 
giáo dân; gợi lại các chủ đề và biểu tượng 
liên quan đến bí tích Rửa Tội trong các 
bài giảng và trong việc giảng dạy giáo lý” 
(Lòng đạo đức bình dân và phụng vụ, 119).

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Trà Rằm và Đức Mẹ Hồn Xác Lên 
Trời (Bạc Liêu).
MÙA THƯỜNG NIÊN

(trước Mùa Chay)
“Ngoài những mùa có đặc tính riêng biệt, còn lại ba mươi ba 
hoặc ba mươi bốn tuần trong chu kỳ năm phụng vụ. Trong các 
tuần lễ này, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về 
mầu nhiệm Chúa Ki-tô; nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm 
Chúa Ki-tô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật, 
thời gian này gọi là Mùa Thường Niên” (AC 43).
Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM LẺ (I) 
11     29     X	 Thứ Hai. TUẦN I THƯỜNG NIÊN. Thánh 

vịnh tuần I. Dt 1,1-6 ; Mc 1,14-20
12     30     X	 Thứ Ba. Dt 2,5-12 ; Mc 1,21-28
13   1.12    X	 Thứ Tư. Thánh Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ 

Hội Thánh (Tr). Dt 2,14-18 ; Mc 1,29-39
	 Thánh Đa-minh Phạm Trọng Khảm, quan án; 



Tháng Giêng - 2021 31

thánh Giu-se Phạm Trọng Tả, chánh tổng và 
Thánh Lu-ca Phạm Trọng Thìn, chánh tổng (xử 
giảo – 1859 - Bảy Mẫu)

14     02     X	 Thứ Năm. Dt 3,7-14 ; Mc 1,40-45
15     03     X	 Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11 ; Mc 2,1-12
16     04     X 	 Thứ Bảy. Dt 4,12-16 ; Mc 2,13-17
17     05     X	 CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh 

vịnh tuần II. (Không cử hành lễ Thánh An-
tôn, viện phụ) 1Sm 3,3b-10.19 ; 1Cr 6,13c-
15a.17-20 ; Ga 1,35-42

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Vịnh Chèo, Kênh 3, và Cái Đôi Vàm.

18     06     X	 Thứ Hai. Dt 5,1-10 ; Mc 2,18-22
	 Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp 

nhất. Trong tuần này có thể cử hành Thánh 
lễ cầu cho các Ki-tô hữu hợp nhất (kể cả 
ngày Chúa Nhật).

19     07     X	 Thứ Ba. Dt 6,10-20 ; Mc 2,23-28
20     08     X 	 Thứ Tư. Thánh Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử 

đạo (Đ). Thánh Xe-bát-ti-a-nô, tử đạo (Đ). 
Dt 7,1-3.15-17 ; Mc 3,1-6

21     09     Đ	 Thứ Năm. Thánh A-nê, trinh nữ, tử đạo. 
Lễ nhớ. Dt 7,25–8,6 ; Mc 3,7-12

22     10     X	 Thứ Sáu. Thánh Vinh-sơn, phó tế, tử đạo 
(Đ). Dt 8,6-13 ; Mc 3,13-19 

	 Thánh Matteo Alonso de Leciniana - Đậu, linh 
mục và thánh Francisco Gil de Federich - Tế, 
linh mục (xử trảm -1745- Thăng Long)

23     11     X 	 Thứ Bảy. Dt 9,2-3.11-14 ; Mc 3,20-21
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24     12     X	 CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN. 
CHÚA NHẬT CỬ HÀNH, SUY TƯ VÀ 
PHỔ BIẾN LỜI CHÚA. Thánh vịnh tuần 
III. (Không cử hành lễ Thánh Phan-xi-cô 
đờ Xan, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh) Gn 
3,1–5.10 ; 1Cr 7,29-31 ; Mc 1,14-20

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Khúc Tréo, Hòa Thành và Từ Xá.

25     13    Tr 	 Thứ Hai. THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ 
TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-
22); Mc 16,15-18.

	 Kết thúc tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hợp nhất.
26     14     Tr	 Thứ Ba. Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám 

mục. Lễ nhớ. 2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9
27     15     X 	 Thứ Tư. Thánh An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ 

(Tr). Dt 10,11-18 ; Mc 4,1-20 
28     16     Tr	 Thứ Năm. Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh 

mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 10,19-
25 ; Mc 4,21-25

29     17     X	 Thứ Sáu. Dt 10,32-39 ; Mc 4,26-34
30     18     X	 Thứ Bảy. Dt 11,1-2.8-19 ; Mc 4,35-40
	 Thánh Tô-ma Ngô Túc Khuông, linh mục (xử 

trảm -1860- Hưng Yên)
31     19     X	 CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh 

vịnh tuần IV. (Không cử hành lễ Thánh 
Gio-an Bốt-cô, linh mục).Đnl 18,15-20 ; 1Cr 
7,32-35 ; Mc 1,21-28 

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Bô-na, Rạch Gòi và Trà Canh.
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THÁNG HAI

 

“Giới trẻ là niềm hy vọng của Giáo Hội”

Ý cầu nguyện

Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ sớm chấm dứt. Xin cho xã hội 
biết bảo vệ các phụ nữ, nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan 
tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu.
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01   20.12   X	 Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20

02     21     Tr	 Thứ Ba. DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG 
ĐỀN THÁNH (làm phép và kiệu nến). Lễ 
kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18) ; Lc 2,22-40 
(hay Lc 2,22-32)

03     22     X	 Thứ Tư. Thánh Bơ-la-xi-ô, giám mục, tử đạo 
(Đ). Thánh An-ga-ri-ô, giám mục (Tr). Dt 
12,4-7.11-15 ; Mc 6,1-6

04     23     X	 Thứ Năm đầu tháng. Dt 12,18-19.21-24 ; Mc 6,7-13

05     24     Đ	 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh A-ga-ta, trinh 
nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 13,1-8 ; Mc 6,14-29

06     25     Đ	 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Phao-lô Mi-ki 
và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 13,15-17.20-
21 ; Mc 6,30-34

07     26     X	 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh 
vịnh tuần I. G 7,1-4.6-7 ; 1Cr 9,16-19.22-23 ; 
Mc 1,29-39 

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Trà Cú, Rạch Tráng và Đất Sét.  

08     27     X	 Thứ Hai. Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-
ni (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ 
(Tr). St 1,1-19 ; Mc 6,53-56

09     28     X 	 Thứ Ba. St 1,20–2,4a ; Mc 7,1-13

10     29     Tr	 Thứ Tư. Thánh Cô-lát-ti-ca, trinh nữ. Lễ 
nhớ. St 2,4b-9.15-17 ; Mc 7,14-23

11     30     X	 Thứ Năm. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). St 2,18-25 ; Mc 
7,24-30 (hay lễ về Đức Mẹ : Is 66,10-14c ; Ga 2,1-11)

	 Ngày quốc tế Bệnh Nhân 
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Hôm nay là ngày cuối năm Canh Tý, có 
thể cử hành lễ ngoại lịch (x. IM 374).

Tr	 Lễ Tất Niên: 1Cr 1,3-9; Lc 17,11-19
Tr	 Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; 

Mt 5,1-10

NĂM ÂM LỊCH TÂN SỬU
12   01.1      X	 Thứ Sáu. St 3,1-8 ; Mc 7,31-37

Tr	 MỒNG MỘT TẾT. CẦU BÌNH AN CHO 
NĂM MỚI. Lễ Tân Niên. St 1,14-18 (hay Is 
65,17-21; hay Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-
6; hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48; 
hay Ga 14,23-27)

13     02     X	 Thứ Bảy. St 3,9-24 ; Mc 8,1-10
                 Tr	 MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN 

VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Hc 44,1.10-15; Ep 
6,1-4.18-23; Mt 15,1-6	

	 Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, linh mục (xử trảm 
-1859- Gia định)

14     03    X	 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh 
vịnh tuần II. (Không cử hành lễ Thánh Sy-
ri-lô, đan sĩ, và thánh Mê-tô-đi-ô, giám mục).
Lv 13,1-2.44-46 ; 1Cr 10,31–11,1 ; Mc 1,40-45 

                   Tr	 MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN 
VIỆC LÀM. St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Phụng Tường, Ao Kho và An Bình.

15     04     X	 Thứ Hai. St 4,1-15.25 ; Mc 8,11-13

16     05     X	 Thứ Ba. St 6,5-8;7,1-5.10 ; Mc 8,14-21
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MÙA CHAY
“Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. 
Thật vậy, phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai 
đoạn khai tâm Ki-tô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng 
nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa Giải, cử hành mầu nhiệm 
Vượt Qua” (AC 27).
Lưu ý:

1. Các Chúa Nhật Mùa Chay không được cử hành thánh lễ 
ngoại lịch, thánh lễ an táng hoặc cầu hồn (IM 372 và 380).

2. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ 
và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi. Đây là 
điều cần tuân giữ như là dấu chỉ của việc sám hối trong 
Mùa Chay. Trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng 
lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV (PS, 
17; x. CE 41; 252; 300).

3. “Đàng Thánh Giá là một việc đạo đức đặc biệt thích 
hợp trong mùa chay”. Khi viếng và suy gẫm đủ 14 đàng 
Thánh Giá (đi từng nơi, nếu ít người). Ai ngăn trở (người 
già, bệnh, tù…) suy gẫm sự Thương Khó nữa giờ cũng 
được hưởng ơn Đại Xá. (E.I, 13). Khi đi đàng Thánh Giá 
sử dụng Thánh Giá không có ảnh Chúa chịu nạn. 

17     06     Tm	 Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. 
Thánh vịnh tuần IV. (Không cử hành lễ 
Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ). Ge 
2,12-18 ; 2Cr 5,20–6,2 ; Mt 6,1-6.16-18

	 Hôm nay chỉ có thể cử hành thánh lễ an táng 
mà thôi (IM 380).

Lưu ý:
1. Về việc giữ chay và kiêng thịt:
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	 a. Giáo luật điều 1251 quy định: 
	 “Vào các ngày thứ sáu trong năm, nếu không trùng với 

một trong những ngày lễ trọng, thì phải kiêng thịt. 
	 Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu kính cuộc thương khó và tử nạn 

của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta phải giữ chay và 
kiêng thịt”.

	 b. Tuổi giữ chay, theo Giáo luật, điều 1252: “Mọi người 
từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải 
giữ chay”, điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi 
trọn thì là thành niên”.

	 c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” 
(GL 1252).

2. Về việc xưng tội và rước lễ:
	 a. Về việc xưng tội: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn 

buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một 
năm ít là một lần” (GL 989).

	 b. Về việc rước lễ: 
-   Rước lễ trong mùa Phục Sinh. “Mọi tín hữu sau khi rước 

lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu 
toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi có lý do 
chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời 
gian khác trong năm” (GL 920). Tại Việt Nam, thời gian 
để chu toàn luật buộc “rước lễ trong Mùa Phục Sinh” 
này là từ thứ Tư lễ Tro cho đến lễ Chúa Ba Ngôi (Thông 
báo của Ủy Ban Giám Mục về Phụng Vụ số VII ngày 
10.08.1971).

- “Ai đã rước lễ rồi thì có thể rước lễ một lần nữa trong 
ngày đó, nhưng chỉ ở trong Thánh lễ mà họ tham dự” trừ 
trường hợp nguy tử (GL 912; 921). 
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18     07    Tm	 Thứ Năm. Đnl 30,15-20 ; Lc 9,22-25 
	 Kỷ niệm 18 năm ngày tấn phong giám mục 

của Đức cha Tê-pha-nô Tri Bửu Thiên (2003).
19     08    Tm	 Thứ Sáu. Is 58,1-9a ; Mt 9,14-15
Ân xá: Khi đọc kinh “Lạy Đức Chúa Giê-su rất nhân lành rất 
cam thay vô cùng” sau khi Rước lễ các thứ Sáu Mùa Chay, và 
Tuần Thương Khó trước Ảnh Tượng Chúa Chịu Nạn, thì được 
ơn Đại Xá, các ngày khác chỉ được ơn Tiểu Xá (EI, 3).
20     09    Tm	 Thứ Bảy. Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32
21     10    Tm	 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh 

vịnh tuần I. (Không cử hành lễ Thánh Phê-
rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh) 
St 9,8-15 ; 1Pr 3,18-22 ; Mc 1,12-15

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo An Hội, Nam Hải và Cây Bốm.

22     11    Tr	 Thứ Hai. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, 
TÔNG ĐỒ. Lễ Kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19

23     12    Tm	 Thứ Ba. Thánh Pô-li-cáp, giám mục, tử đạo. 
Is 55,10-11 ; Mt 6,7-15

24     13    Tm	 Thứ Tư. Gn 3,1-10 ; Lc 11,29-32
25     14    Tm	 Thứ Năm. Et 14,1.3-5.12-14 ; Mt 7,7-12
26     15    Tm	 Thứ Sáu. Ed 18,21-28 ; Mt 5,20-26
27     16    Tm	 Thứ Bảy. Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48
28     17    Tm	 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh 

vịnh tuần II. St 22,1-2.9a.10-13.15-18 ; Rm 
8,31b-34 ; Mc 9,1-9

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Sóc Trăng, Ninh Sơn và Rạch Vọp.
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THÁNG BA

 

“Chính các bạn trẻ là tông đồ cho các bạn trẻ khác”

Ý cầu nguyện
Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa 
Giải. Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích 
Hòa Giải với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được 
lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
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THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
Thánh Giu-se là Bổn Mạng và gương mẫu của các lao động 
và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi 
sống gia đình. Chính Chúa Giê-su, dù là Con Duy Nhất của 
Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, 
noi gương thánh Giu-se, các người lao động và các gia trưởng 
hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và 
gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái 
đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo 
của Thiên Chúa.
01     18.1 Tm	 Thứ Hai. Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38

02     19    Tm	 Thứ Ba. Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12

03     20    Tm	 Thứ Tư. Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28

04     21    Tm	 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Ca-xi-mia. Gr 
17,5-10 ; Lc 16,19-31

05     22    Tm	 Thứ Sáu đầu tháng. St 37,3-4.12-13a.17b-28; 
Mt 21,33-43.45-46

06     23    Tm	 Thứ Bảy đầu tháng. Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 
15,1-3.11-32

07     24    Tm	 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh 
vịnh tuần III. (Không cử hành lễ thánh nữ 
Pe-pê-tu-a và thánh nữ Phê-li-xi-ta, tử đạo.) 
Xh 20,1-17 (hay Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1Cr 
1,22-25; Ga 2,13-25. Có thể dùng bài đọc (với 
bài Tiền Tụng) năm A: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; 
Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Cái Chanh, Nhu Gia và Thới Bình.
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08     25    Tm	 Thứ Hai. Thánh Gio-an Thiên Chúa, tu sĩ. 
2V 5,1-15a; Lc 4,24-30. Bất cứ ngày nào trong 
tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, 
có thể đọc: Xh 17,1-7; Ga 4,5-42

09     26    Tm 	 Thứ Ba. Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu. Đn 
3,25.34-43 ; Mt 18,21-35

10     27    Tm	 Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19

11     28    Tm	 Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23

	 Thánh Đô-mi-ni-cô Nguyễn Văn Cẩm, linh mục 
(xử trảm -1859- Hưng Yên)

12     29    Tm	 Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34

	 Lễ giỗ Cha Phan-xi-cô Trương Bửu Diệp
13     1.2   Tm	 Thứ Bảy. Hs 6,1b-6; Lc 18,9-14

	 Kỷ niệm 8 năm ngày Đức Phan-xi-cô được 
bầu làm Giáo Hoàng (2013).

14     02    Tm	 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh 
vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu 
hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các 
nhạc cụ khác. 2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; 
Ga 3,14-21. Có thể dùng bài đọc (với bài Tiền 
Tụng) năm A: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; 
Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Xuân Hòa, Ô-Ven và Ba Rinh.

15     03     Tm	 Thứ Hai. Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54. Bất cứ ngày 
nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo 
Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9; Ga 9,1-41

16     04     Tm	 Thứ Ba. Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-3a.5-16
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17     05     Tm	 Thứ Tư. Thánh Pát-rich, giám mục. Is 49,8-
15 ; Ga 5,17-30

18     06     Tm	 Thứ Năm. Thánh Cy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-
sa-lem, tiến sĩ Hội Thánh. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47

19     07     Tr	 Thứ Sáu. THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM 
NĂM ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A. Lễ 
trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2Sm 
7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 
1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a) 

20     08     Tm	 Thứ Bảy. Gr 11,18-20 ; Ga 7,40-53

	 Lưu ý: Có thể giữ thói quen che ảnh tượng 
trong nhà thờ tuỳ theo quyết định của Hội 
Đồng Giám Mục. Các thánh giá được che phủ 
khăn tím hay khăn đỏ cho đến khi kết thúc 
các cử hành tưởng niệm cuộc Thương Khó 
của Chúa vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ảnh 
tượng thì vẫn che phủ cho đến khi bắt đầu 
đêm canh thức Phục Sinh (PS 26, 57).

21     09     Tm 	 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh 
vịnh tuần I. Gr 31,31-34 ; Dt 5,7-9 ; Ga 12,20-
33. Có thể dùng bài đọc (với bài Tiền Tụng) năm 
A: Ed 37,12-14 ; Rm 8,8-11 ; Ga 11,1-45 (hay 
Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45)

	 Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu, linh mục (xử 
trảm -1861- Mỹ Tho)

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Trường Long, Tân Thành và Giu-se 
(Bạc Liêu).
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22     10     Tm	 Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 
13,41c-62); Ga 8,1-11. Bất cứ ngày nào trong 
tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, 
có thể đọc: 2V 4,18b-21.32-37; Ga 11,1-45

23     11     Tm	 Thứ Ba. Thánh Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, 
giám mục. Ds 21,4-9 ; Ga 8,21-30

24     12     Tm	 Thứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95 ; Ga 8,31-42
25     13      Tr	 Thứ Năm. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 

7,10-14;8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38
	 Lưu ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính 

đến câu: “bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, 
Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Ma-
ri-a... và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

26     14     Tm 	 Thứ Sáu. Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42
27     15     Tm	 Thứ Bảy. Ed 37,21-28 ; Ga 11,45-56

TUẦN THÁNH
1.	 “Trong Tuần Thánh, Giáo hội cử hành những mầu nhiệm 

cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối 
cùng của Người ở nơi trần thế, bắt đầu với việc Người 
tiến vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a.
Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly. 
Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng 
niệm bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp nối với ngày Thứ 
Sáu Tuần Thánh tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa 
và sang qua Thứ Bảy Tuần Thánh, rồi kết thúc bằng giờ 
Kinh Chiều Chúa Nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam 
Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.
“Những ngày trong Tuần Thánh, từ Thứ Hai đến Thứ 
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Năm, được ưu tiên hơn mọi cử hành nào khác, tức là chỉ 
cử hành thánh lễ theo ngày”. Trong các ngày này, không 
cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức” (x. PS 27).

2.	 Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, Kiệu 
Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng 
niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt 
Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.
Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo 
xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi 
thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách 
xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, 
có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một 
số giáo dân tham dự.
“Để cử hành Tam Nhật Vượt Qua cách long trọng và đầy 
đủ, cần liệu làm sao cho đủ số thừa tác viên và cho họ biết 
bổn phận của họ trong các nghi thức. Các mục tử phải ý 
thức việc cần diễn giải ý nghĩa từng phần của các nghi 
thức cho tín hữu, để họ có thể tham dự cách tích cực hơn 
và mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng hơn” (PS 41).

28     16     Đ	 CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM 
CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. 
Thánh vịnh tuần II. 

	 Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
	 Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10 
	 Thánh lễ: Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Mc 14,1–15,47  

(Mc 15,1-39)
	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 

Họ đạo Thánh Tâm (Trà Lồng), Rạch Súc và 
Bạc Liêu.

	 Lưu ý: Lá đã làm phép được lưu giữ tại các 
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gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh 
thắng (x. PS 30).

29     17     Tm	 THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11
30     18     Tm	 THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 

13,21-33.36-38
Tr	 THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU

	 Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21
Lưu ý:

1.	 “Thánh lễ Làm Phép Dầu do Đức Giám mục chủ tế cùng 
với linh mục đoàn của ngài đồng tế, để bày tỏ sự hiệp 
thông của các linh mục với Giám mục của mình trong 
cùng một chức tư tế và sứ vụ duy nhất của Đức Kitô; 
trong thánh lễ này, Đức Giám mục làm phép Dầu Bệnh 
Nhân, Dầu Dự Tòng và thánh hiến Dầu Thánh. Các linh 
mục ở nhiều nơi khác nhau trong giáo phận, nên đến 
đồng tế với Giám mục trong thánh lễ này. Ở đây, các linh 
mục sẽ được nhắc lại việc họ được thánh hiến bằng Dầu 
Thánh để trở thành những chứng nhân và những cộng tác 
viên của ngài trong công tác mục vụ hằng ngày. Các linh 
mục là những phụ tá và những cố vấn của ngài” (PS 35). 

2. Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa 
tới các nhà thờ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu. 

3. “Các loại Dầu mới làm phép và thánh hiến có thể được 
tổ chức rước trước Thánh Lễ Tiệc Ly, hoặc vào thời điểm 
thích hợp nhằm dạy cho tín hữu về việc sử dụng và hiệu 
năng của Dầu Bệnh Nhân, Dầu Dự Tòng và Dầu Thánh 
trong đời sống Kitô hữu” (PS 36).

31     19     Tm	 THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 
26,14-25
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THÁNG TƯ

 

“Chúng con đừng sống một cách hời hợt, chung chung, 
nhưng hãy có đời sống nội tâm sâu xa”.

Ý cầu nguyện
Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế 
giới. 
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01     20.2   Tm	 Thứ Năm đầu tháng. 
	 THỨ NĂM TUẦN THÁNH.

TAM NHẬT VƯỢT QUA
“Chúa Ki-tô đã hoàn thành công trình cứu độ nhân loại và tôn 
vinh Thiên Chúa chủ yếu bằng chính mầu nhiệm Vượt Qua của 
Người. Nhờ mầu nhiệm này, bằng cái chết, Người đã diệt trừ sự 
chết của chúng ta, khi sống lại, Người đã phục hồi sự sống. Tam 
Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa 
bừng sáng lên như là tột đỉnh của năm phụng vụ” (AC 18).

Tr	 Chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY
	 Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15 
	 Ân xá: Hát kinh “Đây Nhiệm Tích vô cùng 

cao quý” (Tantum Ergo) tối Thứ Năm Tuần 
Thánh và lễ Mình Thánh Chúa (hát chung 
cộng đoàn), thì được ơn Đại Xá, các lúc 
khác chỉ được ơn tiểu xá (E.I, 59).

Lưu ý:
1.	 Nhà Tạm trong cung thánh, “để trống (cửa mở) hoàn 

toàn trước khi cử hành thánh lễ” (PS 48).
Nhà tạm nơi bàn thờ phụ phải được trang hoàng xứng 
đáng. Tránh cách trang trí theo kiểu mồ (PS 55).

2.	 Khi hát kinh Vinh Danh thì rung và kéo chuông. Sau 
đó không rung chuông nữa cho đến khi hát Kinh Vinh 
Danh trong Canh Thức Vượt Qua. Cũng trong thời gian 
này, đàn và các nhạc cụ khác chỉ dùng để hỗ trợ tiếng 
hát (x. PS 50).

3.	 	Có thể tổ chức nghi thức rửa chân cho những người 
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được tuyển chọn từ dân Thiên Chúa để nói lên ý nghĩa 
tinh thần phục vụ và bác ái của Chúa Kitô (Chỉ thị của 
Bộ Phượng Tự ngày 06/01/2016).

4.	 Kết thúc buổi cử hành hôm nay thì lột khăn bàn thờ, các 
Thánh Giá trong Nhà thờ phải phủ khăn tím hay khăn đỏ. 
Tắt hết các đèn trước tượng ảnh các thánh (x. PS 57).

5.	 Sau Thánh Lễ Tiệc Ly, các tín hữu được khuyến khích 
dành thời giờ thích hợp đến chầu Thánh Thể long trọng 
như đã được sắp xếp cho từng giới hay đoàn thể (x. PS 56).

02     21     Đ	 Thứ Sáu đầu tháng. THỨ SÁU TUẦN 
THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC 
THƯƠNG KHÓ CHÚA. (Không cử hành lễ 
Thánh Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu) Is 52,13–53,12; 
Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1–19,42

	 Thánh Đa-minh Vũ Đình Tước, linh mục (tra tấn 
-1839- Nam Định)   

	 Giữ chay và kiêng thịt. Hôm nay “vì là 
Chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho 
tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được 
nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui 
của Chúa Nhật Phục Sinh” (SC 110).

	 Ân xá: Ai tham dự nghi thức tôn kính và hôn 
Thánh Giá thì được một ơn toàn xá với điều 
kiện như thường lệ (E.I, 13).

	 Lạc quyên cho Quỹ Cứu Trợ của Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam.

Lưu ý:  
1.	 “Nếu có thể, hôm nay nên cử hành giờ Kinh Sách và 

Kinh Sáng chung với giáo dân tại các nhà thờ” (PS 62).
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2.	 “Cử chỉ phủ phục chỉ dành riêng cho nghi thức của ngày 
này, phải tuân giữ nghiêm túc” (PS 65).

3.	 Chỉ dùng một Thánh Giá duy nhất nhằm diễn tả trọn 
vẹn ý nghĩa biểu tượng của nghi thức. Thánh giá phải 
có kích cỡ và mỹ thuật sao cho toát lên vẻ uy hùng của 
mầu nhiệm ơn cứu độ. Việc kính thờ Thánh giá của mỗi 
cá nhân là yếu tố quan trọng nhất của nghi thức này (x. 
PS 68-69).

03     22     Tm	 Thứ Bảy đầu tháng. 
	 THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

MÙA PHỤC SINH
Tr	 CANH THỨC VƯỢT QUA

1. St 1,1–2,2 (hay St 1,1.26-31a)
2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18)
3. Xh 14,15–15,1a
4. Is 54,5-14
5. Is 55,1-11
6. Br 3,9-15.32–4,4
7. Ed 36,16-17a.18-28
8. Rm 6,3-11
9. Mc 16,1-8

Lưu ý:
1.	 Cử hành Canh Thức Vượt qua để kính nhớ đêm thánh 

Chúa Phục Sinh được coi là “mẹ của mọi lễ Canh thức”. 
Canh thức vượt qua phải được bắt đầu từ sau khi chập tối 
và phải được kết thúc trước rạng đông ngày Chúa Nhật.

2.	 Không được phép chỉ cử hành Thánh lễ mà không có các 
nghi thức Canh Thức Vượt Qua.
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04     23     Tr	 CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG 
CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát 
nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). (Không 
cử hành lễ thánh I-xi-đo-rô, giám mục, tiến 
sĩ Hội Thánh) Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 
1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9; trong thánh lễ chiều 
cũng có thể đọc Lc 24,13-35. Phải đọc hay hát 
ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh.

	 Lạc quyên cho Nhà Hưu Dưỡng Linh mục 
Cần Thơ.

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Mỹ Phước, Rạch Gốc và Kế Sách.

Lưu ý:
1.	 Trong thánh lễ thay vì nghi thức sám hối, thì rảy nước 

thánh để nhắc lại bí tích Thánh tẩy.
2.	 Từ hôm nay cho đến Chúa Nhật Hiện Xuống, đọc kinh 

“Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”.
05     24     Tr	 THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT 

PHỤC SINH. (Không cử hành lễ Thánh 
Vinh-sơn Phê-ri-ô, linh mục) Cv 2,14.22b-33; 
Mt 28,8-15

06     25     Tr	 THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT 
PHỤC SINH. Cv 2,36-41 ; Ga 20,11-18

	 Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, linh mục (xử trảm 
-1857- Bảy Mẫu)

07     26     Tr	 THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT 
PHỤC SINH. (Không cử hành lễ thánh Gio-
an Bao-ti-xi-ta La-san, linh mục) Cv 3,1-10 ; 
Lc 24,13-35 
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	 Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu, linh mục (xử 
trảm -1861- Mỹ Tho)

 08     27     Tr	 THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT 
PHỤC SINH. Cv 3,11-26 ; Lc 24,35-48

09     28     Tr	 THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT 
PHỤC SINH. Cv 4,1-12 ; Ga 21,1-14

10     29     Tr	 THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT 
PHỤC SINH. Cv 4,13-21 ; Mc 16,9-15

11     30     Tr	 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI 
TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA 
NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA 
THIÊN CHÚA. (Không cử hành lễ Thánh 
Stanislaô, giám mục, tử đạo) Cv 4,32-35 ; 1Ga 
5,1-6 ; Ga 20,19-31

	 Ân xá: Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, đã 
quyết định cho các tín hữu được hưởng ơn toàn 
xá trong ngày Chúa Nhật Kính Lòng Thương 
Xót của Thiên Chúa, với những điều kiện 
thường lệ là: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện 
theo ý Đức Thánh Cha, cho những tín hữu nào 
trong ngày Chúa nhật II Phục Sinh, có tâm từ 
bỏ mọi quyến luyến tội lỗi và tham dự vào các 
việc đạo đức tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa. 

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Vị Hưng, Đường Láng và Tắc Vân.

12     1.3     Tr	 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Cv 4,23-31 ; 
Ga 3,1-8

Lưu ý: Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh
1.	 Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (x. IM 381).
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2.	 Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu 
thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (x. IM 376).

3.	 Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên 
trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (x. IM 355b).

13     02     Tr	 Thứ Ba. Thánh Mar-ti-nô I, giáo hoàng, tử 
đạo (Đ). Cv 4,32-37 ; Ga 3,7b-15

14     03     Tr	 Thứ Tư. Cv 5,17-26 ; Ga 3,16-21

15     04     Tr	 Thứ Năm. Cv 5,27-33 ; Ga 3,31-36

16     05     Tr	 Thứ Sáu. Cv 5,34-42; Ga 6,1-15

17     06     Tr	 Thứ Bảy. Cv 6,1-7 ; Ga 6,16-21

18     07     Tr	 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh 
vịnh tuần III. Cv 3,13-15.17-19 ; 1Ga 2,1-5a ; 
Lc 24,35-48

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Vô Nhiễm, Kênh Nước Lên, Bình 
Thủy và Hội dòng Con Đức Mẹ.

19     08     Tr	 Thứ Hai. Cv 6,8-15 ; Ga 6,22-29

20     09      Tr	 Thứ Ba. Cv 7,51-8,1a ; Ga 6,30-35

21     10     Tr	 Thứ Tư. Thánh An-xen-mô, giám mục, tiến 
sĩ Hội Thánh (Tr). Cv 8,1b-8 ; Ga 6,35-40

22     11     Tr	 Thứ Năm. Cv 8,26-40 ; Ga 6,44-51

23     12     Tr	 Thứ Sáu. Thánh Gio-gi-ô, tử đạo (Đ). Thánh 
Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). Cv 9,1-20 ; 
Ga 6,52-59

24     13     Tr	 Thứ Bảy. Thánh Phi-đen Dích-ma-rinh-gân, 
linh mục, tử đạo (Đ). Cv 9,31-42; Ga 6,61-70
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25     14     Tr	 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. CHÚA 
NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn 
thiên triệu linh mục và tu sĩ. Thánh vịnh 
tuần IV. (Không cử hành lễ Thánh Mác-cô, 
Tác Giả Sách Tin Mừng). Cv 4,8-12 ; 1Ga 3,1-
2 ; Ga 10,11-18

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Trà Lồng, Vĩnh Thịnh và Lương Hiệp.

	 Lạc quyên cho Quỹ Ơn Gọi của Giáo Phận. 
26     15     Tr	 Thứ Hai. Cv 11,1-18 ; Ga 10,1-10

27     16     Tr	 Thứ Ba. Cv 11,19-26 ; Ga 10,22-30

	 Thánh Lau-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng, linh mục 
(xử trảm -1856- Ninh Bình)

28     17     Tr 	 Thứ Tư. Thánh Phê-rô Sa-nen, linh mục, tử 
đạo (Đ). Thánh Luy Grignion Montfort, linh 
mục (Tr). Cv 12,24–13,5a ; Ga 12,44-50

	 Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan, linh mục; 
Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng 
và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Đinh Văn Thanh, 
thầy giảng (xử trảm -1840- Ninh Bình)

29     18     Tr	 Thứ Năm. Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, 
trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 
13,13-25 ; Ga 13,16-20

	 Thánh Giu-se Nguyễn Duy Tuân (Hoan), linh 
mục (xử trảm -1861- Hưng Yên)

30     19      Tr	 Thứ Sáu. Thánh Pi-ô V, giáo hoàng (Tr). Cv 
13,26-33 ; Ga 14,1-6
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THÁNG NĂM

 

“Totus Tuus: trọn đời con thuộc về Mẹ”.

Ý cầu nguyện
Cầu cho thế giới tài chính. Xin cho những người chịu trách 
nhiệm về tài chính biết làm việc với các chính phủ để chỉnh đốn 
lãnh vực tài chính và bảo vệ công dân khỏi những hiểm nguy 
trong lãnh vực này.
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THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không 
hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự 
dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. 
Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ 
Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến 
Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (LG 67).
Ân xá: Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, 
hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu, trong hội đoàn giáo 
dân, hoặc khi có nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì 
được hưởng một ơn toàn xá; trong những hoàn cảnh khác, thì 
được hưởng một ơn xá từng phần (EI 17, §1, 1°).
01     20.3   Tr	 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Giu-se Thợ (Tr).  

Cv 13,44-52 ;  Ga 14,7-14 (hay lễ về Thánh Giu-
se: St 1,26–2,3; hay Cl 3,14-15.17.23-24; Mt 
13,54-58)

	 Thánh Jean Louis Bonnard - Hương, linh mục 
(xử trảm -1852- Nam Định) và  thánh Augus-
tin Schoeffler - Đông, linh mục (xử trảm -1851- 
Năm Mẫu) 

02     21     Tr	 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh 
vịnh tuần I. (Không cử hành lễ thánh A-
tha-na-si-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh) Cv 
9,26-31 ; 1Ga 3,18-24 ; Ga 15,1-8

 	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: Họ 
đạo Xa-vi-e, Trung Bình (Micae) và Vĩnh Lợi.

	 Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, trùm họ (xử 
trảm-1854- Vĩnh Long)
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03     22     Đ	 Thứ Hai. THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ 
THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 
1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14

04     23     Tr	 Thứ Ba. Cv 14,19-28 ; Ga 14,27-31a

05     24     Tr	 Thứ Tư. Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8

06     25     Tr	 Thứ Năm đầu tháng. Cv 15,7-21 ; Ga 15,9-11

07     26     Tr	 Thứ Sáu đầu tháng. Cv 15,22-31 ; Ga 15,12-17

08     27     Tr	 Thứ Bảy. Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21

09     28     Tr	 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh 
vịnh tuần II. Cv 10,25-26.34-35.44-48 ; 1Ga 
4,7-10 ; Ga 15,9-17

	 Thánh Giu-se Ngô Duy Hiển, linh mục (xử trảm 
-1840- Nam Định) 

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Mỹ Xuyên, Trà Ếch và Nàng Rền.

10     29     Tr	 Thứ Hai. Cv 16,11-15 ; Ga 15,26–16,4a

11     30     Tr	 Thứ Ba. Cv 16,22-34 ; Ga 16,5-11

	 Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm, thương gia (xử 
trảm -1847- Chợ Đũi)

12     1.4    Tr	 Thứ Tư. Thánh Nê-rê-ô và thánh A-ki-lê-ô, 
tử đạo (Đ). Thánh Păng-ra-xi-ô, tử đạo (Đ). 
Cv 17,15.22–18,1 ; Ga 16,12-15

13     02     Tr	 Thứ Năm. Đức Mẹ Fa-ti-ma (Tr). Cv 18,1-8 ; Ga 
16,16-20 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11 ; Lc 11,27-28)

	 Lễ giỗ Đức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện (2012)
14     03     Đ	 Thứ Sáu. THÁNH MÁT-THI-A, TÔNG 

ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17
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15     04     Tr	 Thứ Bảy. Cv 18,23-28 ; Ga 16,23b-28
	 Tr	 Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG 

THIÊN. Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.
16     05     Tr	 CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA 

THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho 
giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11 ; Ep 1,17- 23 (hay 
Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13) ; Mc 16,15-20 

	 Ngày quốc tế truyền thông
	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: Họ 

đạo Thới Lai, Bàu Sen và Phê-rô (Bạc Liêu).
17     06     Tr	 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Cv 19,1-8 ; 

Ga 16,29-33
18     07     Tr	 Thứ Ba. Thánh Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo 

(Đ). Cv 20,17-27 ; Ga 17,1-11a
19     08     Tr	 Thứ Tư. Cv 20,28-38 ; Ga 17,11b-19
20     09     Tr	 Thứ Năm. Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh 

mục (Tr). Cv 22,30;23,6-11 ; Ga 17,20-26
21     10     Tr	 Thứ Sáu. Thánh Christôphôrô Magallanes, 

linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). Cv 25,13b-
21 ; Ga 21,15-19

22     11     Tr	 Thứ Bảy. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 
28,16-20.30-31 ; Ga 21,20-25

                  Đ	 Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH  
THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hay Xh 
19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ; 
Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39 

	 Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy, quan thái bộc (xử 
trảm -1857- An Hòa) và thánh Lau-ren-sô Phạm 
Viết Ngôn (xử trảm -1862- An Triêm)
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23     12     Đ	 CHÚA NHẬT. CHÚA THÁNH THẦN 
HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo 
dân (Lễ họ). Cv 2,1-11 ; 1Cr 12,3b-7.12-13 
(hay Gl 5,16-25); Ca tiếp liên ; Ga 20,19-23 (hay 
Ga 15,26-27 ; 16,12-15)

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: Họ 
đạo Bảy Ngàn, Giu-se (Việt Kiều) và Tân Lộc.

MÙA THƯỜNG NIÊN
(Sau Chúa Nhật Hiện Xuống)

24     13     Tr	 Thứ Hai. TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN. Đức 
Trinh Nữ Ma-ri-a Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. 
Thánh vịnh tuần IV. Hc 17,24-29 ; Mc 10,17-
27 (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 (hoặc Cv 
1,12-14) ; Ga 19,25-34)

25     14     X	 Thứ Ba. Thánh Bê-đa khả kính, linh mục, 
tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Ghê-gô-ri-ô 
VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Ma-ri-a Ma-đa-
lê-na Pát-di, trinh nữ (Tr). Hc 35,1-12 ; Mc 
10,28-31

	 Thánh Phêrô Đoàn (Đào) Văn Vân, thầy giảng 
(xử trảm -1857- Sơn Tây)

26     15     Tr 	 Thứ Tư. Thánh Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục. 
Lễ nhớ. Hc 36,1.4-5a.10-17 ; Mc 10,32-45

	 Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng (Đắc), 
trùm họ và thánh Gio-an Đoạn Trinh Hoan, linh 
mục (xử trảm -1861- Quảng Bình) 
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27     16     X	 Thứ Năm. Thánh Âu-tinh giám mục Can-tơ-
bơ-ri (Tr). Hc 42,15-25 ; Mc 10,46-52

28     17     X 	 Thứ Sáu. Hc 44,1.9-13 ; Mc 11,11-26

	 Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh (xử trảm -1859- 
Chí Hoà)

29     18     X	 Thứ Bảy. Thánh Phao-lô VI, giáo hoàng 
(Tr).  Hc 51,12-20 ; Mc 11,27-33

30     19     Tr	 CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA 
BA NGÔI. Lễ trọng. Đnl 4,32-34.39-40 ; Rm 
8,14-17 ; Mt 28,16-20

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận:  
Họ đạo Thới Hoà (Lộ 19), Kim Phụng và 
Tân Thạnh.

31     20     Tr	 Thứ Hai. ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG 
BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính. Xp 3,14-18a 
(hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56  
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THÁNG SÁU

 

“Chúng con hãy dùng thời giờ để cầu nguyện, để suy tư và 
sống trong sự thật, nhờ đó chúng con có được mối liên hệ 

thân tình với Chúa và với anh chị em mình”

Ý cầu nguyện
Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân. Xin cho các bạn trẻ biết chuẩn  
bị hôn nhân với sự giúp đỡ của một công đoàn Kitô hữu, và 
mong họ lớn lên trong tình yêu cùng với lòng quảng đại, chung 
thủy và kiên trì.
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THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU

Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên 
Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra 
nơi con người Đức Giê-su và nhất là trong cái chết trên thập 
giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh 
rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên 
Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối 
cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01     21.4  Đ	 Thứ Ba. Thánh Giút-ti-nô, tử đạo. Lễ nhớ. 
Thánh vịnh tuần I. Tb 2,9-14 ; Mc 12,13-17

	 Thánh Giu-se Phạm Quang Túc, nông dân (xử 
trảm -1862- Hưng Yên)

02     22     X	 Thứ Tư. Thánh Mác-se-li-nô và Thánh Phê-
rô, tử đạo (Đ). Tb 3,1-11a.16-17a ; Mc 12,18-27

	 Thánh Đa-minh Trần Duy Ninh (xử trảm -1862- 
An Triêm) 

03     23     Đ	 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Ca-rô-lô 
Loan-ga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Tb 
6,10-11a;7,1.9-17;8,4-10 ; Mc 12,28b-34

	 Thánh Phao-lô Vũ Văn Đổng, thủ bạ (xử trảm 
-1862- Hưng Yên)

04     24     X	 Thứ Sáu đầu tháng. Tb 11,5-17 ; Mc 12,35-37

05     25     Đ	 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Bô-ni-phát, 
giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tb 12,1.5-15.20 ; 
Mc 12,38-44 

	 Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, linh mục (xử trảm 
-1840- cửa ô Cầu Giấy); thánh Đa-minh Nguyễn 
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Văn Huyên, ngư phủ và thánh Đa-minh Trần Văn 
Toại, ngư phủ (thiêu sống -1862- Nam Định)

06     26     Tr	 CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH 
VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ. Lễ 
trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). (Không 
cử hành lễ Thánh No-be-tô, giám mục) Xh 
24,3-8 ; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26

	 Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, ngư phủ; thánh 
Vinh-sơn Phạm Văn Dương, thu thuế và thánh 
Phê-rô Đinh Văn Thuần (thiêu sống -1862- Nam 
Định) 

	 Lưu ý: Sau lễ, nên kiệu Mình Thánh Chúa. 
Mình Thánh được mang đi kiệu phải được 
truyền phép trong lễ này. Tuy nhiên, không 
có gì cản trở, nếu tổ chức kiệu Mình Thánh 
sau khi đã chầu Mình Thánh nhiều giờ sau 
thánh lễ. Nếu tổ chức kiệu ngay sau Thánh lễ, 
thì sau khi giáo dân rước lễ, sẽ đặt Mặt nhật 
trên bàn thờ, trong Mặt nhật có đặt Bánh đã 
được truyền phép. Dứt lời nguyện hiệp lễ, bỏ 
qua nghi thức kết lễ, và bắt đầu kiệu.

	 Ân xá: Hát kinh “Đây Nhiệm Tích vô cùng 
cao quý” (Tantum Ergo) tối Thứ Năm Tuần 
Thánh và lễ Mình Thánh Chúa (hát chung 
cộng đoàn), thì được ơn Đại Xá, các lúc khác 
chỉ được ơn tiểu xá (EI, 59). 

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Vị Tín, Hòa Trung và Số 6 La Cua. 
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07     27    X	 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 2Cr 1,1-7 ; Mt 
5,1-12

	 Thánh Giu-se  Trần Văn Tuấn, nông dân (xử 
trảm-1862- Nam Định)

08    28     X	 Thứ Ba. 2Cr 1,18-22 ; Mt 5,13-16

	 Lễ giỗ Đức cha Phi-líp-phê Nguyễn Kim 
Điền (1988).

09     29     X 	 Thứ Tư. Thánh Ép-rem, phó tế, tiến sĩ Hội 
Thánh (Tr). 2Cr 3,4-11 ; Mt 5,17-19

10     1.5    X	 Thứ Năm. 2Cr 3,15 – 4,1.3-6; Mt 5,20-26

11     02     Tr	 Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU. 
Lễ trọng. (Không cử hành lễ Thánh Ba-na-
ba, tông đồ.) Hs 11,1.3-4.8c-9 ; Ep 3,8-12.14-19; 
Ga 19,31-37

	 Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các 
linh mục. 

	 Tước hiệu Nhà thờ Chính Toà Cần Thơ. 
	 Tước hiệu Giáo phận Cần Thơ. 
	 Ân xá: Khi viếng nhà thờ họ đạo vào ngày 

lễ Tước hiệu nhà thờ ấy, thì được ơn Đại Xá. 
(EI, 33 § 1, 5º).

12     03     Tr	 Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh 
Nữ Ma-ri-a. Lễ nhớ. Is 61,9-11 ; Lc 2,41-51 

13     04     X	 CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh 
vịnh tuần III. (Không cử hành lễ thánh An-
tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh) 
Ed 17,22-24 ; 2Cr 5,6-10 ; Mc 4,26-34	



Lịch Công Giáo 2021 - Tân Sửu- Năm B64

Thánh Âu-tinh Phan Viết Huy, binh lính và 
thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, binh lính (lăng trì-
1839- Thuận An)

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Trường Thành, Chàng Ré, Ngã Năm 
và Chánh Tòa.

14     05     X	 Thứ Hai. 2Cr 6,1-10 ; Mt 5,38-42

15     06     X	 Thứ Ba. 2Cr 8,1-9 ; Mt 5,43-48

16     07     X	 Thứ Tư. 2Cr 9,6-11 ; Mt 6,1-6.16-18

	 Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, phó lý; thánh 
Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, chánh trương;  thánh 
Đa-minh Nguyễn Đức Nhi; thánh An-rê Nguyễn 
Mạnh Tường và thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh 
Tương, chánh tổng (xử trảm -1862- Bạch Cốc)

17     08     X	 Thứ Năm. 2Cr 11,1-11 ; Mt 6,7-15

	 Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, thợ mộc (thiêu sống 
-1862- Nam Định)

18     09     X	 Thứ Sáu. 2Cr 11,18.21b-30 ; Mt 6,19-23

19     10     X	 Thứ Bảy. Thánh Rô-moan-đô, viện phụ (Tr). 
2Cr 12,1-10 ; Mt 6,24-34

20     11     X	 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh 
vịnh tuần IV. G 38,1.8-11 ; 2Cr 5,14-17 ; Mc 4,35-41 

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Vị Thuỷ, Vĩnh Hậu, và Tu Hội Bác 
Ái Vĩnh Sơn Cần Thơ.

	 Lễ giỗ Đức cha Gia-cô-bê Nguyễn Ngọc 
Quang (1990)
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21     12    Tr  	 Thứ Hai. Thánh Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ. Lễ 
nhớ. St 12,1-9 ; Mt 7,1-5

22     13     X 	 Thứ Ba. Thánh Pao-li-nô, giám mục Nô-la 
(Tr). Thánh Gio-an Phi-sơ, giám mục, và 
Thánh Tô-ma Mô, tử đạo (Đ). St 13,2.5-18 ; 
Mt 7,6.12-14

23     14     X	 Thứ Tư. St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20

                   Tr	 Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH 
GIO-AN TẨY GIẢ. Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; 
Lc 1,5-17

24     15     Tr	 Thứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIO-AN 
TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; 
Lc 1,57-66.80

25     16     X	 Thứ Sáu. St 17,1.9-10.15-22 ; Mt 8,1-4

26     17     X 	 Thứ Bảy. St 18,1-15 ; Mt 8,5-17

	 Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng và 
thánh Domingo Henáres Minh, Giám mục (xử 
trảm -1838- Bảy Mẫu)

27     18     X	 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần I. (Không cử hành lễ 
thánh Cy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ 
Hội Thánh). Kn 1,13-15;2,23-25 ; 2Cr 8,7.9.13-
15 ; Mc 5,21-43 (hay Mc 5,21-24.35b-43)	

	 Thánh Tô-ma Vũ Quang Toán, thầy giảng (chết 
bệnh trong tù -1840- Nam Định)

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Cái Cấm, Tân Hải.
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28     19     Đ 	 Thứ Hai. Thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo. 
Lễ nhớ. St 18,16-33; Mt 8,18-22

                  Đ	 Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊ-RÔ VÀ 
THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-
10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19

29     20     Đ	 Thứ Ba. THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-
LÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo 
dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 
16,13-19

30     21     X	 Thứ Tư. Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo 
đoàn Rô-ma (Đ). St 21,5.8-20 ; Mt 8,28-34

	 Thánh Vinh-sơn Đỗ Yến, linh mục (xử trảm 
-1838- Hải Dương)
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THÁNG BẢY

 

“Chúng ta đừng sợ hãi, vì Đức Kitô có thể thay đổi lòng con 
người. Người sẽ thực hiện những “mẻ lưới lạ” vào chính lúc 

chúng ta không ngờ tới”.

Ý cầu nguyện
Cầu cho tình bằng hữu xã hội. Trong các cuộc xung đột về xã 
hội, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những người 
can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội.
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01     22.5  X	 Thứ Năm đầu tháng. St 22,1-19 ; Mt 9,1-8

	 Lễ giỗ Đức cha Phao-lô Nguyễn Văn Bình (1995)
02     23    X	 Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-

67; Mt 9,9-13

03     24    Đ	 Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH TÔ-MA, 
TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29

	 Thánh Phi-líp-phê Phan Văn Minh, linh mục (xử 
trảm -1853- Đình Khao)

04     25     X	 CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần II. (Không cử hành lễ 
thánh Ê-li-sa-bét Bồ-đào-nha). Ed 2,2-5 ; 2Cr 
12,7-10; Mc 6,1-6.

	 Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng 
(rũ tù -1838- Hưng Yên)

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Vinh Phát, Rau Dừa và Bến Bàu.

05     26     X	 Thứ Hai. Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, 
linh mục (Tr). St 28,10-22a ; Mt 9,18-26

06     27     X	 Thứ Ba. Thánh Ma-ri-a Gô-rét-ti, trinh nữ, tử 
đạo (Đ). St 32,22-32; Mt 9,32-38

07     28     X	 Thứ Tư. St 41,55-57;42,5-7a.17-24a ; Mt 10,1-7

08     29     X	 Thứ Năm. St 44,18-21.23b-29;45,1-5 ; Mt 10,7-15

09     30     X 	 Thứ Sáu. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh 
mục và các bạn, tử đạo (Đ). St 46,1-7.28-30 ; 
Mt 10,16-23

10    1.6     X	 Thứ Bảy. St 49,29-32;50,15-24 ; Mt 10,24-33

	 Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm) và 
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thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng (xử 
giảo -1840- Đồng Hới).

11     02     X	 CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh 
vịnh tuần III. (Không cử hành lễ Thánh 
Biển Đức, viện phụ.) Am 7,12-15 ; Ep 1,3-14 
(hay Ep 1,3-10) ; Mc 6,7-13

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Tân Lập, Vĩnh Phú và Dòng Chúa 
Quan Phòng Cần Thơ.

12     03     X	 Thứ Hai. Xh 1,8-14.22 ; Mt 10,34–11,1
	 Thánh Ignacio Delgado - Y, giám mục (chết 

trong tù -1838- Nam Định); thánh nữ A-nê Lê Thị 
Thành (Đê) (chết trong tù -1841- Nam Định) và 
thánh Phê-rô  Hoàng Khanh, linh mục (xử trảm 
-1842- Hà Tĩnh)

13     04     X	 Thứ Ba. Thánh Hen-ri-cô (Tr). Xh 2,1-15a ; 
Mt 11,20-24

14     05     X	 Thứ Tư. Thánh Ca-mi-lô Len-li, linh mục 
(Tr). Xh 3,1-6.9-12 ; Mt 11,25-27

15     06     Tr	 Thứ Năm. Thánh Bô-na-ven-tu-ra, giám 
mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 3,13-
20; Mt 11,28-30

	 Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, linh mục 
(chết trong tù -1838- Nam Định) và thánh An-
rê Nguyễn Kim Thông, trùm họ (chết trong tù 
-1855- Mỹ Tho).

16     07     X	 Thứ Sáu. Đức Trinh Nữ Ma-ri-a núi Cát-
minh (Tr). Xh 11,10–12,14 ; Mt 12,1-8 (hay lễ 
về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50)
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17     08     X	 Thứ Bảy. Xh 12,37-42 ; Mt 12,14-21

18     09     X	 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần IV. Gr 23,1-6 ; Ep 2,13-18 ; 
Mc 6,30-34

	 Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, binh lính (xử 
giảo-1839- Nam Định) 

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Hòa Thượng và Bình An.

19     10     X	 Thứ Hai. Xh 14,5-18 ; Mt 12,38-42

20     11     X	 Thứ Ba. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử 
đạo (Đ). Xh 14,21– 15,1 ; Mt 12,46-50

	 Thánh José Diaz Sanjurio - An, giám mục (xử 
trảm -1857- Bảy Mẫu)

21     12     X 	 Thứ Tư. Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-di, linh 
mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 16,1-5.9-15; 
Mt 13,1-9

22     13     Tr	 Thứ Năm. THÁNH NỮ MA-RI-A MA-ĐA-
LÊ-NA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); 
Ga 20,1-2.11-18

	 Kỷ niệm 34 năm ngày thụ phong Linh mục 
của Đức cha Tê-pha-nô Tri Bửu Thiên (1987).

23     14     X	 Thứ Sáu. Thánh Bi-ghít-ta, nữ tu (Tr). Xh 
20,1-17 ; Mt 13,18-23

24     15     X	 Thứ Bảy. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục 
(Tr). Xh 24,3-8; Mt 13,24-30

	 Thánh José Fernandez - Hiền, linh mục (xử trảm 
-1838- Nam Định)
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25     16     X	 CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh 
vịnh tuần I. (Không cừ hành lễ Thánh Gia-cô-
bê, Tông Đồ). 2 V 4,42-44 ; Ep 4,1-6 ; Ga 6,1-15

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Kinh Tế Mới (Vị Hưng), Trà Ếch và 
Vĩnh Hiệp

26     17     Tr	 Thứ Hai. Thánh Gio-a-kim và thánh An-
na, song thân Đức Thánh Trinh Nữ Ma-
ri-a. Lễ nhớ. Xh 32,15-24.30-34 ; Mt 13,31-35 
(hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17) 

	 Chân phước An-rê Phú Yên, thầy giảng (xử trảm 
-1644- Phú Yên). Bổn mạng các giáo lý viên 
Việt Nam.

27     18     X	 Thứ Ba. Xh 33,7-11;34,5b-9.28 ; Mt 13,36-43

28     19     X 	 Thứ Tư. Xh 34,29-35; Mt 13,44-46

	 Thánh Melchior García Sampedro - Xuyên, 
giám mục (lăng trì -1858- Bảy Mẫu)

29     20     Tr	 Thứ Năm. Thánh Mác-ta. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-
16 ; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42)

30     21     X	 Thứ Sáu. Thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám 
mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Lv 23,1.4-11.15-
16.27.34b-37;  Mt 13,54-58

31     22     Tr	 Thứ Bảy. Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh 
mục. Lễ nhớ. Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12 (hay lễ 
về thánh nhân : 1Cr 10,31-11,1 ; Lc 14,25-33)

	 Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, linh mục và 
thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, trùm họ (xử 
trảm -1859- Châu Đốc).
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THÁNG TÁM
 

Ý cầu nguyện
Cầu cho Hội Thánh. Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ Chúa 
Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng 
Tin Mừng.
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01     23.6    X	 CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần II. (Không cử hành lễ 
thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, giám 
mục, tiến sĩ Hội Thánh). Xh 16,2-4.12-15; Ep 
4,17.20-24 ; Ga 6, 24-35

	 Thánh Bê-nê-đic-tô Vũ Văn Duệ, linh mục và 
thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục (xử 
trảm -1838- Bảy Mẫu).

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Thới Thạnh, Long Mỹ và Long Hà

	 Ân xá: Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm 
ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một 
kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được 
hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những 
điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, 
cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá 
này chỉ được hưởng một lần mà thôi (EI, 33).

02     24     X	 Thứ Hai. Thánh Êu-xê-bi-ô, giám mục Véc-
se-li (Tr). Thánh Phê-rô Julianô Eymard, 
linh mục (Tr). Ds 11,4b-15 ; Mt 14,13-21

03     25     X	 Thứ Ba. Ds 12,1-13 ; Mt 14,22-36 (hay Mt 
15,1-2.10-14)

04     26     Tr	 Thứ Tư. Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, 
linh mục. Lễ nhớ. Ds 13,1-2.25–14,1.26-
29.34-35 ; Mt 15,21-28

05     27     X	 Thứ Năm đầu tháng. Cung hiến đền thờ 
Thánh Ma-ri-a (Tr). Ds 20,1-13; Mt 16,13-23 
(hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a ; Lc 11,27-28)
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06     28     Tr	 Thứ Sáu đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. 
Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hoặc 2Pr 1,16-19); 
Mc 9,2-10

07     29     X	 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Xít-tô II, giáo 
hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Ga-ê-
ta-nô, linh mục (Tr). Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20

08     1.7    X	 CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần III. (Không cử hành lễ 
Thánh Đa-minh, linh mục). 1 V 19,4-8; Ep 
4,30–5,2 ; Ga 6,41-51

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Tham Tướng, Đồng Lào và Hòa Lý.

09     02     X 	 Thứ Hai. Thánh Tê-rê-sa Bê-nê-đíc-ta Thánh 
Giá, trinh nữ, tử đạo (Đ). Đnl 10,12-22; Mt 
17,22-27

10     03     Đ	 Thứ Ba. THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, 
TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26

11     04     Tr	 Thứ Tư. Thánh Cơ-la-ra, trinh nữ. Lễ 
nhớ. Đnl 34,1-12 ; Mt 18,15-20

12     05     X	 Thứ Năm. Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Chan-
tal, nữ tu (Tr). Gs 3,7-10a.11.13-17 ; Mt 18,21–19,1

	 Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, linh mục; thánh 
An-tôn Nguyễn Tiến Đích, chánh trương và 
thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng (xử 
trảm -1838- Bảy Mẫu)

13     06     X	 Thứ Sáu. Thánh Pon-xi-a-nô, giáo hoàng, tử 
đạo và thánh Híp-pô-ly-tô, linh mục, tử đạo 
(Đ). Gs 24,1-13 ; Mt 19,3-12
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14     07     Đ	 Thứ Bảy. Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Ma-
ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Gs 
24,14-29; Mt 19,13-15

                 Tr	 Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 
1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54-57; Lc 11,27-28

15     08     Tr	 CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. ĐỨC 
MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo 
dân (Lễ họ). Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 
15,20-27; Lc 1,39-56

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Sa-keo và Lương Thiện.

16     09     X	 Thứ Hai. Thánh Tê-pha-nô Hung-ga-ri (Tr). 
Thánh vịnh tuần IV. Tl 2,11-19 ; Mt 19,16-22

17     10     X	 Thứ Ba. Tl  6,11-24a ; Mt 19,23-30

18     11     X	 Thứ Tư. Tl 9,6-15 ; Mt 20,1-16a

19     12     X	 Thứ Năm. Thánh Gio-an Ơ-đơ, linh mục 
(Tr). Tl 11,29-39a ; Mt 22,1-14

20     13     Tr	 Thứ Sáu. Thánh Bê-na-đô, viện phụ, tiến 
sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. R 1,1.3-6.14b-16.22 ; 
Mt 22,34-40 (hay lễ về thánh nhân 1Tx 2,2b-8 ; 
Ga 21,15-17)

21     14     Tr 	 Thứ Bảy. Thánh Pi-ô X, giáo hoàng. Lễ 
nhớ. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12

	 Thánh Giu-se Đặng Đình Viên, linh mục (xử 
trảm -1838- Hưng Yên)

22     15     X	 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần I. (Không cử hành lễ 



Lịch Công Giáo 2021 - Tân Sửu- Năm B76

Đức Thánh Ma-ri-a, Trinh Nữ Vương). Gs 
24,1-2a.15-17.18b ; Ep 5,21-32 ; Ga 6,54a.60-69

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Đức Mẹ Vô Nhiễm (Lộ 20), Fa-ti-
ma và Đại Tâm.

23     16     X	 Thứ Hai. Thánh Rô-xa Li-ma, trinh nữ (Tr). 
1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22

24     17     Đ	 Thứ Ba. THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, 
TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51

25     18     X	 Thứ Tư. Thánh Lu-y (Tr). Thánh Giu-se Ca-
la-xan, linh mục (Tr). 1Tx 2,9-13 ; Mt 23,27-32

26     19     X 	 Thứ Năm. 1Tx 3,7-13 ; Mt 24,42-51

27     20     Tr	 Thứ Sáu. Thánh nữ Mô-ni-ca. Lễ nhớ. 1Tx 
4,1-8 ; Mt 25,1-13 (hay lễ về thánh nhân : Hc 
26,1-4.13-16 ; Lc 7,11-17)

28     21     Tr 	 Thứ Bảy. Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ 
Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tx 4,9-12; Mt 25,14-30 
(hay lễ về thánh nhân : 1Ga 4,7-16 ; Mt 23,8-12)

29     22    X	 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần II. (Không cử hành lễ 
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết). Đnl 
4,1-2.6-8 ; Gc 1,17-18.21b-22.27 ; Mc 7,1-
8a.14-15.21-23

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Cái Tắc, Long Phú và Vĩnh Mỹ.

30     23    X	 Thứ Hai. 1Tx 4,13-18 ; Lc 4,16-30

31     24     X	 Thứ Ba. 1Tx 5,1-6.9-11 ; Lc 4,31-37
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THÁNG CHÍN

 

“Hỡi các bạn trẻ, Cha yêu chúng con”.

Ý cầu nguyện
Cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi trường. Xin 
cho mỗi người biết can đảm chọn lựa một nếp sống luôn luôn 
giản dị, và vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm sống như vậy.
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01     25.7   X	 Thứ Tư. Cl  1,1-8 ; Lc 4,38-44

	 Ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc 
thiên nhiên.

02     26     X	 Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14 ; Lc 5,1-11

	 Ngày quốc khánh. Cầu cho Tổ Quốc.
03     27     Tr	 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Ghê-gô-ri-ô 

Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 
Cl 1,15-20 ; Lc 5,33-39

04     28     X	 Thứ Bảy đầu tháng. Cl 1,21-23 ; Lc 6,1-5

	 Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, trùm họ (xử 
trảm -1838- Cổ Mễ)

05     29     X	 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần III. (Không cử hành lễ 
Thánh Têrêsa Calcusta, nữ tu). Is 35,4-7a ; 
Gc 2,1-5 ; Mc 7,31-37

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Thới Long Xuân, Tôma và Hội dòng 
Mến Thánh Giá Cần Thơ.

06     30     X	 Thứ Hai. Cl 1,24–2,3 ; Lc 6,6-11

	 Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, linh mục (xử 
trảm -1838- Cổ Mễ)

07     1.8     X	 Thứ Ba. Cl 2,6-15; Lc 6,12-19

08     02     Tr	 Thứ Tư. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ 
MA-RI-A. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-
30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23)

09     03     X	 Thứ Năm. Thánh Phê-rô Claver, linh mục 
(Tr). Cl 3,12-17 ; Lc 6,27-38
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10     04      X	 Thứ Sáu. 1Tm 1,1-2.12-14 ; Lc 6,39-42

11     05      X	 Thứ Bảy. 1Tm 1,15-17 ; Lc 6,43-49

12     06      X	 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần IV. (Không cử hành lễ 
Danh Thánh Đức Ma-ri-a). Is 50,5-9a ; Gc 
2,14-18 ; Mc 8,27-35

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Hậu Bối, Đông Hải và Tắc Sậy.

13     07      Tr	 Thứ Hai. Thánh Gio-an Kim Khẩu, giám 
mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tm 2,1-8; 
Lc 7,1-10

14     08      Đ	 Thứ Ba. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. 
Ds 21,4b-9; (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17

15     09      Tr	 Thứ Tư. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; 
Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35)

16     10      Đ	 Thứ Năm. Thánh Co-nê-li-ô, giáo hoàng 
và Thánh Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo. 
Lễ nhớ. 1Tm 4,12-16 ; Lc 7,36-50

17     11     X	 Thứ Sáu. Thánh Rô-be-tô Be-la-mi-nô, giám 
mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Tm 6,2c-12 ; Lc 
8,1-3

	 Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, linh 
mục (xử trảm -1798- Bãi Dâu, Huế)

18     12     X	 Thứ Bảy. 1Tm 6,13-16 ; Lc 8,4-15

	 Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, linh mục 
(xử trảm -1840- Bảy Mẫu)
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19     13     X	 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần I. (Không cử hành lễ 
Thánh Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo). Kn 
2,12.17-20 ; Gc 3,16–4,3 ; Mc 9,29-37

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Ô Môn, Tam Sóc và Vị Thanh.

20     14     Đ	 Thứ Hai. Thánh An-rê Kim Têgon, linh 
mục, thánh Phao-lô Chong Hasang và các 
bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Er 1,1-6; Lc 8,16-18

	 Thánh Jean Charles Cornay - Tân, linh mục 
(lăng trì -1837- Năm Mẫu)

	 KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
GIÁO PHẬN CẦN THƠ (1955).

21     15     Đ	 Thứ Ba. THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, 
TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 
4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

	 Thánh Francois Jaccard - Phan, linh mục và 
Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, chủng sinh (xử 
giảo -1838- Nhan Biều)

                  Tr	 Ngày Trung Thu. Cầu cho Thiếu Nhi. Hc 
42,15-16;43,1-2.6-10; Mc 10,13-16

22     16     X	 Thứ Tư. Er 9,5-9 ; Lc 9,1-6

23     17     Tr	 Thứ Năm. Thánh Pi-ô Pietrelcina, linh 
mục. Lễ nhớ. Kg 1,1-8 ; Lc 9,7-9

24     18     X	 Thứ Sáu. Kg 1,15b–2,9 ; Lc 9,18-22

25     19     X	 Thứ Bảy. Dcr 2,5-9.14-15a ; Lc 9,43b-45
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26     20     X	 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần II. (Không cử hành lễ 
Thánh Cót-ma và thánh Đa-mi-a-nô, tử đạo). 
Ds 11,25-29 ; Gc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Phụng Hiệp, Cồn Tròn và Hòa Bình.

27     21     Tr	 Thứ Hai. Thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh 
mục. Lễ nhớ. Dcr 8,1-8 ; Lc 9,46-50

28     22     X	 Thứ Ba. Thánh Ven-xét-lao, tử đạo (Đ). 
Thánh Lô-ren-sô Ru-y và các bạn, tử đạo 
(Đ). Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56

29     23     Tr	 Thứ Tư. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN 
MI-CA-EN, GÁP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN. 
Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); 
Ga 1,47-51	

30     24     Tr	 Thứ Năm. Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, 
tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Nkm 8,1-4a.5-
6.7b-12; Lc 10,1-12 (hay lễ về thánh nhân : 2Tm 
3,14-17 ; Mt 13,47-52)
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THÁNG MƯỜI

 

“Các bạn đang ở vào mùa xuân của cuộc đời và các bạn tìm thấy 
ở đó những cây cối trổ hoa được mời gọi sinh nhiều hoa trái”.

Ý cầu nguyện
Cầu cho các nhà truyền giáo. Xin cho những ai đã lãnh nhận 
bí tích Thanh Tẩy hiểu rằng họ có trách nhiệm rao giảng Tin 
Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng 
tá thấm đẫm Tin Mừng.
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THÁNG MÂN CÔI
“Kinh Mân côi, dù rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu 
là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị 
của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp 
Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược. Qua lời kinh 
ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Magnificat ca 
ngợi việc Nhập thể và cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng 
trinh khiết của ngài. Với Kinh mân côi, dân Kitô giáo theo học 
tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng 
vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu 
thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh mân côi các tín hữu lãnh 
nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng 
Cứu Thế” (Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của 
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1).
01   25.8     Tr	 Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÊ-RÊ-SA 

HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ 
HỘI THÁNH. Lễ kính. Is 66,10-14c; Mt 18,1-5

	 Bổn mạng các xứ truyền giáo. 
02     26     Tr	 Thứ Bảy đầu tháng. Các Thiên Thần Hộ 

Thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10

03     27     X	 CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần III. St 2,18-24 ; Dt 2,9-11 ; 
Mc 10,2-12

                    Tr	 KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN 
CÔI. Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Cái Răng, Trường Thắng và Tu Viện 
Chúa Quan Phòng Sóc Trăng.
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04     28     Tr	 Thứ Hai. Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di. Lễ 
nhớ. Gn 1,1–2,1.11 ; Lc 10,25-37

05     29     X	 Thứ Ba. Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ 
(Tr). Gn 3,1-10 ; Lc 10,38-42

06    1.9     X	 Thứ Tư. Thánh Bơ-ru-nô, linh mục (Tr). Gn 
4,1-11; Lc 11,1-4

	 Thánh Phan-xi-cô Nguyễn Văn Trung, cai đội 
(xử trảm -1858- An Hòa) 

07     02     Tr	 Thứ Năm đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. 
Lễ nhớ. Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7) ; Lc 1,26-38

08     03     X	 Thứ Sáu. Ge 1,13-15;2,1-2 ; Lc 11,15-26
09     04     X 	 Thứ Bảy. Thánh Đi-ô-ni-xi-ô, giám mục, và 

các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gio-an Lê-ô-na-
đi, linh mục (Tr). Ge 4,12-21 ; Lc 11,27-28

10     05     X	 CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần IV. Kn 7,7-11 ; Dt 4,12-13 ; 
Mc 10,17-30 (hay Mc 10,17-27)

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Thái Hải, Ba Trinh và Giá Rai. 

11     06     X	 Thứ Hai. Thánh Gio-an XXIII, Giáo Hoàng 
(Tr). Rm 1,1-7 ; Lc 11,29-32

	 Thánh Phê-rô Lê Tùy, linh mục (xử trảm -1833- 
Quân Ban)

12     07     X	 Thứ Ba. Rm 1,16-25 ; Lc 11,37-41
13     08     X	 Thứ Tư. Rm 2,1-11 ; Lc 11,42-46
14     09     X	 Thứ Năm. Thánh Ca-lít-tô, giáo hoàng, tử 

đạo (Đ). Rm 3,21-30 ; Lc 11,47-54
15     10     Tr	 Thứ Sáu. Thánh Tê-rê-sa Giê-su, trinh nữ, 

tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 4,1-8 ; Lc 12,1-
7 (hay lễ về thánh nhân : Rm 8,22-27 ; Ga 15,1-8)
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16     11     X	 Thứ Bảy. Thánh Hét-vích, nữ tu (Tr). Thánh 
Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc, trinh nữ (Tr). 
Rm 4,13.16-18 ; Lc 12,8-12

17     12     X	 CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần I. (Không cử hành lễ 
Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a, giám mục, 
tử đạo). Is 53,10-11 ; Dt 4,14-16 ; Mc 10,35-45 
(hay Mc 10,42-45)

	 Thánh Francois Isidore Gagelin - Kính, linh mục 
(xử giảo -1833- Bãi Dâu, Huế).

                   	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo An Thạnh và Hòa Hinh.

	 Lễ giỗ Đức Cha Em-ma-nu-en Lê Phong 
Thuận (2010)

18     13    Đ	 Thứ Hai. THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH 
TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17b ; Lc 10,1-9

19     14     X	 Thứ Ba. Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp và thánh 
I-xa-ác Gio-gơ, linh mục, và các bạn, tử đạo 
(Đ). Thánh Phao-lô Thánh Giá, linh mục 
(Tr).  Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 ; Lc 12,35-38

20     15     X	 Thứ Tư. Rm 6,12-18 ; Lc 12,39-48

21     16     X 	 Thứ Năm. Rm 6,19-23 ; Lc 12,49-53

22     17     X	 Thứ Sáu. Thánh Gio-an Phao-lô II, Giáo 
Hoàng (Tr). Rm 7,18-25a ; Lc 12,54-59

23     18     X	 Thứ Bảy. Thánh Gio-an Ca-pét-ra-nô, linh 
mục (Tr). Rm 8,1-11 ; Lc 13,1-9

	 Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, thị vệ (xử trảm 
-1833- Thợ Đúc)
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24     19     X	 CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần II. (Không cử hành lễ 
thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-rét, giám mục). 
Gr 31,7-9 ; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52

	 Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, chưởng vệ (xử giảo 
-1860- An Hoà)

                   Tr	 Chúa Nhật truyền giáo. Được cử hành 
thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng 
cho các dân tộc. 

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Lương Hòa và Trung Hải.

25     20     X	 Thứ Hai. Rm 8,12-17 ; Lc 13,10-17

26     21     X 	 Thứ Ba. Rm 8,18-25 ; Lc 13,18-21

27     22     X	 Thứ Tư. Rm 8,26-30; Lc 13,22-30

28     23     Đ 	 Thứ Năm. THÁNH SI-MON VÀ THÁNH 
GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ Kính. Ep 2,19-22 ; 
Lc 6,12-19

	 Thánh Gio-an Viết Đạt, linh mục (xử trảm 
-1798- Chợ Rạ)

29     24     X	 Thứ Sáu. Rm 9,1-5 ; Lc 14,1-6

30     25     X	 Thứ Bảy. Rm 11,1-2a.11-12.25-29 ; Lc 14,1.7-11

31     26     X	 CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần III. Ðnl  6,2-6 ; Dt 7,23-28; 
Mc 12,28b-34

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Bãi Giá (Kitô Vua), Khánh Minh và 
Cồn Mỹ Phước.
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THÁNG MƯỜI MỘT

 

“Các con hãy sắp sẵn trí khôn, tài năng, 

lòng nhiệt thành và tình yêu thương 

để đối diện với đời sống và phục vụ đời sống”

Ý cầu nguyện
Cầu cho những người đang bị trầm cảm. Xin cho những 
người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và 
ánh sáng mở ra cho họ con đường sống.
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THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU
ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Ki-tô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết 
lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì 
cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ 
lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các 
việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01     27.9    Tr	 Thứ Hai. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ 
trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-
4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

	 Thánh Valentino Berrio Ochoa - Vinh, giám 
mục; Thánh Jeronimo Hermosilla - Vọng (Liêm), 
giám mục và Thánh Pedro Almato - Bình, linh 
mục (xử trảm -1861- Năm Mẫu)

Lưu ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng đất thánh.
1.	 Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng nhà 

thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh 
Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu 
nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá 
dành cho các linh hồn trong luyện ngục (EI, 29, §1, 2°).

2.	 Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi 
viếng đất thánh, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và 
cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn 
xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục (EI, 29, §1, 1°).

3.	 Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng đất thánh và 
cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn xá 
từng phần (EI, 29, §2, 1°).
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02     28    Tm	 Thứ Ba. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ 
QUA ĐỜI (Lễ Các Đẳng).

	 Lễ I: G 19,1.23-27a; Tv 26; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40

	 Lễ II: Is 25,6a.7-9; Tv 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46

	 Lễ III: Kn 3,1-9; Tv 41; Kh 21,1-5a.6b-7; Mt 5,1-12a 

	 (Sách nghi lễ an táng 2014, trang 59-100).
	 Chỉ được cử hành thánh lễ an táng.
	 Lưu ý: Theo Tông huấn ngày 10/08/1915, 

hôm nay mọi linh mục được phép cử hành 
hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào 
những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho 
bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải 
dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã 
qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo 
Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).

03     29     X	 Thứ Tư. Thánh Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ (Tr). 
Rm 13,8-10 ; Lc 14,25-33

	 Thánh Pierre Néron - Bắc, linh mục (xử trảm 
-1860- Sơn Tây)

04     30     Tr	 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Ca-rô-lô Bo-
rô-mê-ô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 14,7-12 ; 
Lc 15,1-10

05   1.10     X	 Thứ Sáu đầu tháng. Rm 15,14-21 ; Lc 16,1-8

	 Thánh Đa-minh Đinh Đức Mậu, linh mục (xử 
trảm -1858- Hưng Yên)

06     02     X	 Thứ Bảy đầu tháng. Rm 16,3-9.16.22-27 ; Lc 
16,9-15
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07     03     X	 CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần IV. 1V 17,10-16 ; Dt 9,24-
28 ; Mc 12,38-44 (hay Mc 12,41-44)

	 Thánh Jacinto Castaneda - Gia, linh mục và 
thánh Vinh-sơn Phạm Hiếu Liêm (Hoà Bình), 
linh mục (xử trảm -1773- Đồng Mơ).

	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 
Họ đạo Tân Phú và Kinh Lý, Phan-xi-cô 
(Phụng Tường).

08     04     X	 Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6

	 Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, linh mục; thánh 
Giu-se Nguyễn Đình Nghi, linh mục; thánh Mác-
ti-nô Tạ Đức Thịnh, linh mục; thánh Gio-an Bao-
ti-xi-ta Trần Ngọc Cỏn, lý trưởng và thánh Mác-
ti-nô Trần Ngọc Thọ (xử trảm -1840- Bảy Mẫu)

09     05     Tr 	 Thứ Ba. CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-
RA-NÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12; (hay 1Cr 
3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22

10     06     Tr	 Thứ Tư. Thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ 
Hội Thánh. Lễ nhớ. Kn 6,1-11 ; Lc 17,11-19

11     07     Tr	 Thứ Năm. Thánh Mác-ti-nô thành Tours, 
giám mục. Lễ nhớ. Kn 7,22–8,1 ; Lc 17,20-25

12     08     Đ	 Thứ Sáu. Thánh Giô-sa-phát, giám mục, 
tử đạo. Lễ nhớ. Kn 13,1-9 ; Lc 17,26-37

13     09     X	 Thứ Bảy. Kn 18,14-16;19,6-9 ; Lc 18,1-8

14     10     X	 CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần I. Ðn 12,1-3 ; Dt 10,11-
14.18 ; Mc 13,24-32
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	 Thánh Étienne Théodore Cuénot - Thể, giám 
mục (rũ tù -1861- Bình Định)

                      Đ	 Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 
VIỆT NAM. Kn 3, 1-9; Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 
4-5. 6; 2Cr 4, 7-15 ; Mt 10, 17-22

	 Ngày thế giới người nghèo
	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: 

Họ đạo An Hoà, Thiết An và Trà Ban.
15     11     X	 Thứ Hai. Thánh An-be-tô Cả, giám mục, tiến 

sĩ Hội Thánh (Tr). 1Mcb 1,10-15.41-43.54-
57.62-64 ; Lc 18,35-43

16     12     X	 Thứ Ba. Thánh Ma-ga-ri-ta Tô-cách-lan 
(Tr). Thánh Ghê-tơ-rút, trinh nữ (Tr). 2Mcb 
6,18-31 ; Lc 19,1-10

17     13     Tr	 Thứ Tư. Thánh nữ Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri. 
Lễ nhớ. 2Mcb 7,1.20-31 ; Lc 19,11-28

18     14     X	 Thứ Năm. Cung hiến thánh đường Thánh 
Phê-rô và thánh đường Thánh Phao-lô (Tr).  
1Mcb 2,15-29 ; Lc 19,41-44 (hay lễ về hai thánh 
tông đồ: Cv 28,11-16.30-31 ; Mt 14,22-33)

19     15     X	 Thứ Sáu. 1Mcb 4,36-37.52-59 ; Lc 19,45-48

20     16     X	 Thứ Bảy. 1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40

	 Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần, thầy 
giảng (xử giảo -1837- Ô Cầu Giấy)

21     17    Tr	 CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. 
ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ 
trọng. (Không cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình 
trong đền thờ). Ðn 7,13-14 ; Kh 1,5-8 ; Ga 18,33b-37
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	 Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: Họ 
đạo Quản Long, Tòa Giám Mục và Sông Đốc.

22     18     Đ	 Thứ Hai. Thánh Xê-ci-li-a, trinh nữ, tử 
đạo.  Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần II.  Đn 1,1-
6.8-20 ; Lc 21,1-4

23     19     X	 Thứ Ba. Thánh Cơ-lê-men-tê I, giáo hoàng, 
tử đạo (Đ). Thánh Cô-lum-ban, viện phụ 
(Tr). Đn 2,31-45; Lc 21,5-11

24     20     Đ	 Thứ Tư. THÁNH AN-RÊ DŨNG LẠC, 
LINH MỤC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO. 
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM. 
Lễ trọng. Kn 3,1-9; Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6; 
2Cr 4, 7-15; Mt 10,17-22

	 Thánh Pierro Dumoulin Borie - Cao, giám mục 
(xử trảm -1838- Đồng Hới); thánh Vinh-sơn 
Nguyễn Thế Điểm, linh mục và thánh Phê-rô Vũ 
Đăng Khoa, linh mục (xử giảo -1838- Đồng Hới)

25     21     X	 Thứ Năm. Thánh Catarina Alexanđria, trinh 
nữ, tử đạo (Đ). Đn 6,12-28 ; Lc 21,20-28

26     22     X	 Thứ Sáu. Đn 7,2-14 ; Lc 21,29-33

	 Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, linh mục; thánh 
Đa-minh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục (xử trảm 
-1839- Bảy Mẫu). 

27     23     X	 Thứ Bảy. Đn 7,15-27 ; Lc 21,34-36

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2021
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LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2022

Chúa Nhật I Mùa Vọng 		    Chúa Nhật. 28.11.2021
Chúa Giáng Sinh			        Thứ Bảy. 25.12.2021

Thánh Gia Thất		                Chúa Nhật. 26.12.2021

Lễ Hiển Linh			                 Chúa Nhật. 02.01.2022

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa	               Chúa Nhật. 09.01.2022

MÙA THƯỜNG NIÊN TRƯỚC MÙA CHAY

từ Thứ Hai tuần I		                                   10.01.2022

đến Thứ Ba tuần VIII		                                   01.03.2022

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần	                    Thứ Ba. 01.02.2022

Lễ Tro				                      Thứ Tư. 02.03.2022

Chúa Phục Sinh		                Chúa Nhật. 17.04.2022

CTT Hiện Xuống		                Chúa Nhật. 05.06.2022

MÙA THƯỜNG NIÊN SAU LỄ HIỆN XUỐNG

từ Thứ Hai tuần X		                                   06.06.2022

đến Thứ Bảy tuần XXXIV	                                  26.11.2022

Lễ Chúa Ba Ngôi		                Chúa Nhật. 12.06.2022

Lễ Mình Máu Thánh CGS	               Chúa Nhật. 19.06.2022

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu	                   Thứ Sáu. 24.06.2022

Lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ	               Chúa Nhật. 20.11.2022
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NĂM PHỤNG VỤ 2022 - NĂM C
(Lược soạn)

28   24.10  Tm 	 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.	
	 Thánh An-rê Trần Văn Trông, binh lính (xử trảm 

-1835- An Hoà). 
29     25    Tm	 Thứ Hai. 
30     26     Đ	 Thứ Ba. THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính

THÁNG MƯỜI HAI -2021
1.12  27     Tm	 Thứ Tư.
02     28     Tm	 Thứ Năm đầu tháng. 
03     29     Tr	 Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHAN-XI-

CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC. Lễ kính. 
04   1.11    Tm	 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Gio-an Đa-mát, 

linh mục tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
05     02     Tm	 CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.  
06     03     Tm	 Thứ Hai. Ni-cô-la, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
07     04     Tr	 Thứ Ba. Thánh Am-rô-si-ô, giám mục, 

tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.
08     05     Tr	 Thứ Tư. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN 

TỘI. Lễ trọng.
09     06     Tm	 Thứ Năm.  
10     07     Tm	 Thứ Sáu. 
11     08     Tm	 Thứ Bảy. Thánh Đa-ma-sô I, giáo hoàng (Tr).
12     09     Tm	 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. (Không 

cử hành lễ Đức Mẹ Guađalupê).
13     10     Tr	 Thứ Hai. KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ 

THỜ CHÍNH TOÀ CẦN THƠ.
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14     11     Tr	 Thứ Ba. Thánh Gio-an Thánh Giá, linh 
mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.

15     12     Tm	 Thứ Tư.
16     13     Tm	 Thứ Năm. 
17     14     Tm	 Thứ Sáu.
18     15     Tm	 Thứ Bảy.
19     16     Tm	 CHÚA NHẬT  IV MÙA VỌNG.   
20     17     Tm	 Thứ Hai.
21     18     Tm	 Thứ Ba. Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục, 

tiến sĩ Hội thánh.
22     19     Tm	 Thứ Tư. 
23     20     Tm	 Thứ Năm. Thánh Gio-an Kê-ty, linh mục.
24     21     Tm	 Thứ Sáu.
25     22     Tr	 Thứ Bảy. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng.
26     23      Tr	 CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT 

GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊ-
SU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIU-SE. 
Lễ kính. (Không cử hành lễ thánh Tê-pha-
nô, tử đạo tiên khởi).

	 Bổn mạng Đức Cha Tê-pha-nô.                  
27     24     Tr	 Thứ Hai. THÁNH GIO-AN, TÔNG ĐỒ, 

TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 
28     25     Đ	 Thứ Ba. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ 

ĐẠO. Lễ kính. 
29     26     Tr	 Thứ Tư. Thánh Tô-ma Béc-két, giám mục, tử đạo.
30     27     Tr	 Thứ Năm. 
31     28     Tr	 Thứ Sáu.
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Năm 2022
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NHÀ THỜ THỨ BẢY CHÚA NHẬT

CHÍNH TOÀ
14 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Ninh Kiều, Cần Thơ. 19g00

05g00
07g00
17g00
19g00

TOÀ GIÁM MỤC
12 Nguyễn Trãi, Ninh Kiều,

Cần Thơ 17g00

05g00
07g30

09g15(Eng.)
17g00
19g00

THỚI THẠNH
43 Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, Cần Thơ 16g00

05g00
18g30

AN HỘI
64 Cách Mạng Tháng Tám, 

Ninh Kiều, Cần Thơ 17g45

05g00
07g00
17g45

LỘ 19
85 Phạm Ngũ Lão, Ninh Kiều, Cần Thơ 18h00

05g30
16g00

LỘ 20
357 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều,  

Cần Thơ 18g00

5g15
8g15
17g15
19g00

BÌNH THỦY
480 Cách Mạng Tháng Tám, 

Bình Thuỷ, Cần Thơ 17g00

05g00
07g30
17g00

THAM TƯỚNG
63 Mậu Thân, Ninh Kiều,Cần Thơ 18g00

5g00
7g00
18g00

RẠCH SÚC
Bình Trung, Long Hòa, Tp. Cần Thơ

17g30
7g00
17g30

Ngày 13 hàng tháng: 12g00

GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
TẠI MỘT SỐ NHÀ THỜ TRONG GP. CẦN THƠ
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AN THẠNH
249 - 30/4, Ninh Kiều,Cần Thơ 17g30

05g00
07g30
17g00
19g00

AN HÒA (ĐẦU SẤU)
22 - 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ 18g00

06g00
08g00
18g00

AN BÌNH (RAU RÂM)
55/1 Đ.923,Kv.8  Q.Ninh Kiều,CT 17g30 05g15

07g15

CÁI RĂNG
Cái Răng, Cần Thơ

07g00
17g30

CÁI TẮC
695 QL1, Cái Tắc 17g30 07g00

17g00

Ô MÔN
263 Trần Hưng Đạo, Ô Môn, Cần Thơ 17g00 07g30

17g30

TRÀ LỒNG 
Phường Trà Lồng, Tx. Long Mỹ, 

tỉnh Hậu Giang 18g00

04g30
08g00
15g30

TRÀ CÚ
Ấp 2, phường 2, Tx. Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng

05g00 
07g30
16g00

KINH ĐỨC BÀ
Ấp Phương Thạnh, xã Phương 
Phú, Phụng Hiệp, Hậu Giang 16g30

05g45
15g30

MỸ PHƯỚC
Ấp Phước Thọ B, xã Mỹ Phước, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

06g00
16g00

ĐẠI HẢI 
Ấp Nam Hải, xã Đại Hải, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

04g30
07g00
16g15
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PHỤNG HIỆP
01/389, Lê Lợi, P. Ngã Bảy, 

Tx. Ngã Bảy, Hậu Giang

05g00 
07g30
18g00

TRÀ CANH 
Ấp Trà Canh 2, xã Thuận Hòa, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

05g30 
17g00

VỊ THANH (Hồ Sen)
Phường 1, Thành Phố Vị Thanh 18g00

05g30
08g00
19g00

VỊ THỦY
Vị Thủy, Hậu Giang 17g00

16g00
16g30

VỊ TÍN
18 Nguyễn Trãi, Vị Thanh 18g00

05g30 
08g30 
18g00

LONG MỸ 
Ấp 5, Thị Xã Long Mỹ, 

tỉnh Hậu Giang 18g00

05g30 
08g30 
18g00

SÓC TRĂNG
188, Tôn Đức Thắng, 
Thành Phố Sóc Trăng 17g00

05g00
07g30
17g00
19g00

THÁNH GIUSE (VIỆT KIỂU)
383/33 đường 30/4, TP. Sóc Trăng

05g30
17g00

ĐẠI TÂM
Đại Tâm, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. 09g00

MỸ XUYÊN
39, huyện lộ 14, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

05g30
17g00
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BÃI GIÁ
Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
16g00

05g00 
07g00
18g00

BẠC LIÊU
50A, Lê Hồng Phong,
Thành Phố Bạc Liêu 17g00

05g00
07g30
18g00

GIÁ RAI 
K2, Giá Rai, Bạc Liêu

06g30
16g00

NINH SƠN 
K.5, Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu

05g00
08g00
17g30

TẮC SẬY
Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu

16g00

05g00
07g00
09g00
17g00

VĨNH HIỆP 
Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu 17g00

05g00
17g00

CÀ MAU
200/20, Lý Thường Kiệt,

Thành Phố Cà Mau 19g00

06g30
08g30
16g30
19g00

QUẢN LONG
74, Phan Đình Phùng, 

Thành Phố Cà Mau 18g00

06g00
09g00
17g00
19g00

AO KHO 
87/115 Huỳnh Thúc Kháng, Cà Mau

06g30
16g30

HÒA THÀNH
số 7, ấp Tân Phong A, xã Hòa 

Thành, Thành Phố Cà Mau

06g00
09g00
19g00
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PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ
Tháng 11.2020
29	 CN I MV: Đại Hải, Cái Nhum, và Chủ Chí.
Tháng 12.220
06	 CN II MV: Cờ Đỏ, Giồng Nhãn và U Minh.
13	 CN III MV: Nhơn Mỹ, Bắc Hải và Huyện Sử.
20	 CN IV MV: Gành Hào, Cái Trầu và Khánh Hưng.
27	 CN Lễ Thánh Gia: Cái Rắn, Kinh Đức Bà và Đại Ngãi. 
Tháng 1.2021
03	 CN Chúa Hiển Linh: Ngan Rô, Cà Mau và Định Môn.
10	 CN CGS chịu phép rửa: Trà Rằm và Đức Mẹ HXLT (BL).
17	 CN II TN: Vịnh Chèo, Kênh 3, và Cái Đôi Vàm.
24	 CN III TN: Khúc Tréo, Hòa Thành và Từ Xá.
31	 CN IV TN: Bôna, Rạch Gòi và Trà Canh.
Tháng 2.2021
07	 CN V TN: Trà Cú, Rạch Tráng và Đất Sét 
14 	 CN VI TN: Phụng Tường, Ao Kho và An Bình (Rau Râm).
21 	 CN I MC: An Hội, Nam Hải và Cây Bốm.
28	 CN II MC: Sóc Trăng, Ninh Sơn và Rạch Vọp.
Tháng 3.2021
07 	 CN III MC: Cái Chanh, Nhu Gia và Thới Bình.
14	 CN IV MC: Xuân Hòa, Ô-ven và Ba Rinh.
21	 CN V MC: Trường Long, Tân Thành và Giuse (BL)
28	 CN Lễ Lá: Thánh Tâm (TL), Rạch Súc và Bạc Liêu.
Tháng 4.2021
04	 CN PS: Mỹ Phước, Rạch Gốc và Kế Sách.
11	 CN II PS: Vị Hưng, Đường Láng và Tắc Vân.
18	 CN III PS: Bình Thủy-HD.CĐM, Vô Nhiễm và Kênh Nước Lên.
25	 CN IV PS: Trà Lồng, Vĩnh Thịnh và Lương Hiệp.
Tháng 5.2021
02	 CN V PS: Xavie, Trung Bình (Micae) và Vĩnh Lợi.
09	 CN VI PS: Mỹ Xuyên, Trà Ếch và Nàng Rền.
16	 CN Thăng Thiên: Thới Lai, Bàu Sen và Phêrô (Bạc Liêu).
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23	 CN HX: Bảy Ngàn, Giuse (Việt Kiều) và Tân Lộc.
30	 CN Chúa Ba Ngôi: Thới Hoà, Kim Phụng và Tân Thạnh.
Tháng 6.2021 
06	 CN MMT. CK: Vị Tín, Hòa Trung và Số 6 La Cua.
13	 CN XI TN: Trường Thành, Chàng Ré, Ngã Năm và Chánh Tòa.
20	 CN XII TN: Tu Hội BAVS (CT), Vị Thuỷ, Vĩnh Hậu, 
27	 CN XIII TN: Cái Cấm và Tân Hải.
Tháng 7.2021
04	 CN XIV TN: Vinh Phát, Rau Dừa và Bến Bàu.
11	 CN XV TN: Tân Lập, Vĩnh Phú và Dòng CQP Cần Thơ.
18	 CN XVI TN: Hòa Thượng và Bình An. 
25	 CN XVII TN: Kinh Tế Mới (Vị Hưng), Trà ếch và Vĩnh Hiệp.
Tháng 8.2021
01	 CN XVIII TN: Thới Thạnh, Long Mỹ và Long Hà. 
08	 CN XIX TN: Tham Tướng, Đồng Lào và Hòa Lý.
15	 CN XX TN: Sakeo và Lương Thiện.
22	 CN XXI TN: Lộ 20, Fatima, và Đại Tâm.
29	 CN XXII TN: Cái Tắc, Long Phú và Vĩnh Mỹ.
Tháng 9.2021
05	 CN XXIII TN: Thới Long Xuân, Tôma và Dòng MTG CT.
12	 CN XXIV TN: Hậu Bối, Đông Hải và Tắc Sậy.
19	 CN XXV TN: Ô Môn, Tam Sóc và Vị Thanh.
26	 CN XXVI TN: Phụng Hiệp, Cồn Tròn và Hòa Bình.
Tháng 10.2021
03	 CN XXVII TN: Cái Răng, Trường Thắng và CQP ST.
10	 CN XXVIII TN: Thái Hải, Ba Trinh và Giá Rai.
17	 CN XXIX TN: An Thạnh và Hòa Hinh.
24	 CN XXX TN: Lương Hòa và Trung Hải.
31 	 CN XXXI TN: Bãi Giá (Kitô Vua) và Cồn Mỹ Phước, Khánh Minh
Tháng 11.2021
07	 CN XXXII TN: Tân Phú và Kinh Lý, Phanxicô (Phụng Tường).
14	 CN XXXIII TN: An Hoà, Thiết An và Trà Ban.
21	 CN Lễ CGK Vua: Quản Long, TGM và Sông Đốc.
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NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT
Toà Giám Mục Cần Thơ
12 Nguyễn Trãi, Tân An, Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.
ĐT : (0292)3 813 655

Đại Chủng Viện Thánh Phêrô Đoàn Công Quý
87/1 Võ Tánh
Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ.
ĐT : (0292)3 846 617

Trung Tâm Mục Vụ
480 Cách Mạng Tháng Tám 
Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ.

Trung Tâm Hành Hương Truyền Giáo
Phanxicô Trương Bửu Diệp
Nhà thờ Tắc Sậy
Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu.
ĐT : (0291)3 850 418

Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Cần Thơ
25/5 Trần Ngọc Quế
Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.
ĐT : (0292)3 781 977

Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ
480 Cách Mạng Tháng Tám
Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ.
ĐT : (0292)3 826 395
Email : fiatmaryct@yahoo.com
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Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ
85 Tôn Đức Thắng
Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT : (0299)3 820 484

Email : hdmtgst@gmail.com 

Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ
362 Tầm Vu
Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.
ĐT : (0292)3 838 146
Email : seprovidencect@gmail.com

CĐ. Thánh Gia Cần Thơ
233/4 đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
ĐT : (0292)3 838 094

CĐ. Bác Ái Vinh Sơn Cần Thơ
43/9 Trần Hưng Đạo, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
ĐT : (0292)3 830 306

CĐ. Tận Hiến Truyền Giáo
14/3 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường An lạc, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.
ĐT : (0292)3 825 810

CĐ. Đa Minh
701/55 - 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ.
ĐT : (0292)3 783 340 – 0932 777 755

CĐ. Phanxiccô
112/60, đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
ĐT : 0384 606 638
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GIÁO PHẬN CẦN THƠ
ĐỊA CHỈ CÁC GIÁO XỨ

I. HẠT CẦN THƠ
01. Giáo xứ An Bình (Rau Răm)
55/1 đường 923, Kv.8, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TPCT.
02. Giáo xứ An Hội
64 đường Cách Mạng Tháng 8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TPCT.
03. Giáo xứ An Hòa
22 đường 3 tháng 2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TPCT.
04. Giáo xứ An Thạnh
339, đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TPCT.
05. Giáo xứ Bình An (Rạch Súc trong)
Kv. Bình An, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TPCT. 
06. Giáo xứ Bình Thủy
480 đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TPCT.
07. Giáo xứ Cái Chanh
Ấp Khánh Hội A, X. Phú An, H. Châu Thành, TPCT.
08. Giáo xứ Cái Răng
Lộ Bà Cai, Kv. Yên Hòa, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TPCT.
09. Giáo xứ Cái Tắc
695 QLI, Ttr. Cái Tắc, H. Châu Thành A, T. Hậu Giang
10. Giáo xứ Chánh Tòa
14 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TPCT.
11. Giáo xứ Cờ Đỏ
Ấp Thới Thuận, Ttr. Cờ Ðỏ, H. Cờ Đỏ, TPCT.
12. Giáo xứ Ðịnh Môn
Ấp Định Phước, X. Định Môn, H. Thới Lai, TPCT.
13. Giáo xứ Lộ 20
357 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TPCT.
14. Giáo xứ Ô Môn
263 đường Trần Hưng Đạo, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TPCT. 
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15. Giáo xứ Rạch Gòi
Ấp Phú Xuân, X. Thạnh Hòa, H. Phụng Hiệp, T. Hậu Giang.
16. Giáo xứ Rạch Súc
Kv. Bình Trung, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TPCT.
17. Giáo xứ Tham Tướng
63 Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT.
18. Giáo xứ Thới Hòa
85 đường Phạm Ngũ Lão, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TPCT.
19. Giáo xứ Thới Lai
Ấp Thới Lộc, X. Xuân Thắng, H. Thới Lai, TPCT.
20. Giáo xứ Thới Thạnh
43 đường Trần Hưng Ðạo, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TPCT.
21. Giáo xứ Thới Long Xuân
Ấp Thới Giai, X. Giai Xuân, H. Phong Điền, TPCT,
22. Giáo xứ Tòa Giám Mục
12 đường Nguyễn Trãi, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TPCT.
23. Giáo xứ Trường Long
Ấp Trường Thọ 1, X. Trường Long, H. Phong Điền, TPCT.
24. Giáo xứ Trường Thành
Ấp Trường Trung, X. Trường Thành, H. Thới Lai, TPCT.

II. HẠT ÐẠI HẢI
01. Giáo xứ Ba Trinh
Ấp 5A, X. Ba Trinh, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng.
02. Giáo xứ Bắc Hải
Ấp Bắc Hải, X. Ðại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng.
03. Giáo xứ Đông Hải
Ấp Ðông Hải, X. Ðại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng.
04. Giáo xứ Cồn Mỹ Phước
Ấp Mỹ Phước, X. Nhơn Mỹ, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng.
05. Giáo xứ Ðại Hải
Ấp Nam Hải, X. Ðại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng
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06. Giáo xứ Kế Sách
Ấp An Ninh 2, Ttr. Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng.
07. Giáo xứ Kim Phụng
Ấp Xẻo Vông A, P. Hiệp Lợi, TP. Ngã Bảy, T.  Hậu Giang.
08. Giáo xứ Lương Hiệp
Ấp Xẻo Vông B, P. Hiệp Lợi, TP. Ngã Bảy, T. Hậu Giang.
09. Giáo xứ Nam Hải
Ấp Nam Hải, X. Ðại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng.
10. Giáo xứ Nhơn Mỹ
Ấp Mỹ Yên, X. Nhơn Mỹ, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng.
11. Giáo xứ Phụng Hiệp
01/389, Lê Lợi, P. Ngã Bảy, TP. Ngã Bảy, T. Hậu Giang.
12. Giáo xứ Phụng Tường  
Ấp Xẻo Môn, X. Phụng Hiệp, H. Phụng Hiệp, T. Hậu Giang.
13. Giáo xứ Rạch Vọp
Ấp An Hòa, X. An Lạc Tây, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng.
14. Giáo xứ Tân Hải
Ấp Nam Hải, X. Ðại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng.
15. Giáo xứ Thái Hải
Kv 4, P. Hiệp Thành, TP. Ngã Bảy, T. Hậu Giang.
16. Giáo xứ Thiết An
Ấp Ðông Hải, X. Ðại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng.
17. Giáo xứ Từ Xá
Ấp Mang Cá, X. Ðại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng.
18. Giáo xứ Trà Ếch
Ấp An Thạnh, X. An Lạc Tây, H.  Kế Sách, T. Sóc Trăng.
19. Giáo xứ Trà Canh
Ấp Trà Canh A2, X. Thuận Hòa, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng.
20. Giáo xứ Trung Hải
Ấp Trung Hải, X. Ðại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng.
21. Giáo xứ Vinh Phát
P. Ngã Bảy, TP. Ngã Bảy, T. Hậu Giang.
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22. Giáo xứ Xuân Hòa
Ấp Hòa Lộc I, X. Xuân Hòa, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng.
23. Giáo xứ Phanxicô
Ấp Mỹ Lợi B, X. Hiệp Hưng, H. Phụng Hiệp, T. Hậu Giang. 

III. HẠT TRÀ LỒNG
01. Giáo xứ Bô Na
Ấp Phương Hòa I, X. Hưng Phú, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng.
02. Giáo xứ Cái Trầu
Ấp Vĩnh Kiên, X. Vĩnh Quới, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng.
03. Giáo xứ Ðồng Lào
Ấp Phước An B, X. Mỹ Phước, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng.
04. Giáo xứ Ðường Láng
Ấp Phước Thọ B, X.  Mỹ Phước, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng.
05. Giáo xứ Fatima
Ấp Mỹ Lợi C, X. Mỹ Tú, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng.
06. Giáo xứ Hậu Bối
Ấp Phương Hòa 3, X. Hưng Phú, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng.
07. Giáo xứ Kinh Lý
Ấp Mới, X. Long Hưng, H. Mỹ Tú, Tỉnh T. Sóc Trăng.
08. Giáo xứ Kinh Ðức Bà
Ấp Phương Thạnh 2, X. Phương Phú, H. Phụng Hiệp, T. Hậu Giang.
09. Giáo xứ Mỹ Phước
Ấp Phước Thọ B, X. Mỹ Phước, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng.
10. Giáo xứ Ngã Năm
K. 06, P.01, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng.
11. Giáo xứ Ô Ven
Ấp Phước Thọ A, X. Mỹ Phước, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng.
12. Giáo xứ Tân Lập
Ấp Tân Hòa C, X.  Long Hưng, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng.
13. Giáo xứ Tân Thành
K. Tân Thành, P. 02, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng.
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14. Giáo xứ Thánh Tâm
Ấp Phương Thạnh II, X. Hưng Phú, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng.
15. Giáo xứ Trà Cú
K. 02, P. 02, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng.
16. Giáo xứ Trà Lồng
K. Long An, P. Trà Lồng, TX. Long Mỹ, T. Hậu Giang.
17. Giáo xứ Trà Rằm
Kv. Long Khánh, P. Trà Lồng, TX. Long Mỹ, T. Hậu Giang.
18. Giáo xứ Vĩnh Lợi
Ấp 18, P. Tân Long, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng.

IV. HẠT VỊ THANH
01. Giáo xứ Bảy Ngàn
431 ấp 3A, TTr. Bảy Ngàn, H. Châu Thành A, T. Hậu Giang.
02. Giáo xứ Cái Nhum
Ấp 2, X. Vĩnh Thuận Ðông, TX. Long Mỹ, T. Hậu Giang.
03. Giáo xứ Kinh Tế Mới
Ấp 12, X. Vị Trung, H. Vị Thủy, T. Hậu Giang.
04. Giáo xứ Long Mỹ
Kv. 5, P. Thuận An, TX. Long Mỹ, T. Hậu Giang.
05. Giáo xứ Lương Hòa
Ấp 1, X. Lương Tâm, TX. Long Mỹ, T. Hậu Giang.
06. Giáo xứ Lương Thiện
Ấp 8, X. Lương Tâm, TX. Long Mỹ, T. Hậu Giang.
07. Giáo xứ Tân Phú (Bào Ráng)
Ấp 6, X. Lương Nghĩa, TX. Long Mỹ, T. Hậu Giang.
08. Giáo xứ Tôma
Ấp 4, X. Lương Tâm, TX. Long Mỹ, T. Hậu Giang.
09. Giáo xứ Trà Ban
Ấp Tân Bình I, X. Long Phú, TX. Long Mỹ, T. Hậu Giang.
10. Giáo xứ Vị Hưng
Khu vực 2, P. 4, TP. Vị Thanh, T. Hậu Giang.
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11. Giáo xứ Vị Thanh
Khu vực 4, P. 1, TP. Vị Thanh, T. Hậu Giang.
12. Giáo xứ Vị Tín
18 Nguyễn Trãi, P. 4, TP. Vị Thanh, T. Hậu Giang.
13. Giáo xứ Vị Thuỷ
Ấp 1, Ttr. Nàng Mau, H. Vị Thuỷ, T. Hậu Giang.
14. Giáo xứ Vịnh Chèo
Ấp 3, Vĩnh Thuận Tây, H. Vị Thủy, T. Hậu Giang.
15. Giáo xứ Xavier
Ấp 4, Vĩnh Thuận Tây, H. Vị Thủy, T. Hậu Giang.
16. Giáo xứ Trường Thắng
Ấp Trường Hòa A, X. Trường Long A, H. Châu Thành A, T. Hậu Giang.

V. HẠT SÓC TRĂNG
01. Giáo xứ Ba Rinh
Ấp Mỹ Phú, X. Thiện Mỹ, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng.
02. Giáo xứ Bãi Giá
Ấp Nhà Thờ, X. Trung Bình, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng.
03. Giáo xứ Cồn Tròn
Ấp Nguyễn Tăng, X. Đại Ân I, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng.
04. Giáo xứ Chàng Ré
Ấp Phú Thuận, X. Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng.
05. Giáo xứ Ðại Tâm
Ấp Đại Ân, X. Đại Tâm, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng.
06. Giáo xứ Ðại Ngãi
Ngãi Hội 2, Ttr. Ðại Ngãi, H. Long Phú, T. Sóc Trăng.
07. Giáo xứ Giuse (Việt Kiều)
Đường 30/4, P. 9, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng.
08. Giáo xứ Hòa Hinh
Ấp Hòa Hinh, X. Ngọc Ðông, H.  Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng.
09. Giáo xứ Hòa Lý
Ấp Cổ Cò, X. Ngọc Tố, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng.
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10. Giáo xứ Hòa Thượng
Ấp Hòa Thượng, X. Ngọc Ðông, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng.
11. Giáo xứ Long Phú
Ấp 04, Ttr. Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng.
12. Giáo xứ Trung Bình (Micae)
Ấp Chợ, X. Trung Bình, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng.
13. Giáo xứ Mỹ Xuyên
01/9 ấp Chợ Cũ, Ttr. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng.
14. Giáo xứ Nhu Gia
Ấp Khu 4, X. Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng.
15. Giáo xứ Ngan Rô
Ấp Ngan Rô 2, X. Ðại Ân 2, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng.
16. Giáo xứ Rạch Tráng
Ấp An Nghiệp, X. An Thạnh III, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng.
17. Giáo xứ Sa Keo
Ấp Tân Phước, X. Thạnh Tân, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng.
18. Giáo xứ Sóc Trăng
188 Tôn Đức Thắng, Khóm 2, P. 8, Tp. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng.
19. Giáo xứ Tam Sóc
Ấp Tam Sóc 2, X. Mỹ Thuận, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng.
20. Giáo xứ Tân Thạnh
Ấp Cái Quanh, X. Tân Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng.

VI. HẠT BẠC LIÊU
01. Giáo xứ Bạc Liêu
50 Cao Văn Lầu, K. 2, P. 2, TP. Bạc Liêu, T. Bạc Liêu.
02. Giáo xứ Bến Bàu
Ấp Bến Bào, X. Vĩnh Lộc A, H. Hồng Dân, T. Bạc Liêu.
03. Giáo xứ Chủ Chí
Ấp 3, X. Phong Thạnh Tây, Tx. Giá Rai, T. Bạc Liêu.
04. Giáo xứ Ðất Sét
Ấp Cầu Đỏ, X. Vĩnh Lộc, H. Hồng Dân, T. Bạc Liêu.



Phụ lục 3: Địa chỉ các họ đạo 113

05. Giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, TP. Bạc Liêu, T. Bạc Liêu.
06. Giáo xứ Gành Hào
Ấp 5, Ttr. Gành Hào, H. Đông Hải, T. Bạc Liêu.
07. Giáo xứ Giá Rai
P. 01, Ttr. Giá Rai, TX. Giá Rai, T. Bạc Liêu.
08. Giáo xứ Giuse
Ấp 16, X. Vĩnh Hậu A, H. Hòa Bình, T. Bạc Liêu.
09. Giáo xứ Giồng Nhãn (Thánh Tâm)
Ấp Giồng Nhãn, X. Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, T. Bạc Liêu.
10. Giáo xứ Hòa Bình
Ấp 3, X. Tân Phong, TX. Giá Rai, T. Bạc Liêu.
11. Giáo xứ Khúc Tréo
Ấp Thành Thưởng A, X. An Trạch, H. Đông Hải, T. Bạc Liêu.
12. Giáo xứ Long Hà
Ấp Long Hà, X. Điền Hải, H. Đông Hải, T. Bạc Liêu.
13. Giáo xứ Nàng Rền
Ấp Nhà Thờ, X.  Hưng Thành, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu.
14. Giáo xứ Ninh Sơn
Khóm 5, P. Hộ Phòng, TX. Giá Rai, T. Bạc Liêu.
15. Giáo xứ Phêrô
Ấp 12, X. Vĩnh Hậu A, H. Hòa Bình, T. Bạc Liêu.
16. Giáo xứ Tắc Sậy
Ấp 2, X. Tân Phong, TX. Giá Rai, T. Bạc Liêu.
17. Giáo xứ Vĩnh Hậu (Thánh Tâm)
Ấp Thống Nhất, X. Vĩnh Hậu, H. Hòa Bình, T. Bạc Liêu.
18. Giáo xứ Vô Nhiễm
Ấp 15, X. Vĩnh Hậu A, H. Hòa Bình, T. Bạc Liêu.
19. Giáo xứ Vĩnh Hiệp
Ấp An Khoa, X. Vĩnh Mỹ B, H. Hòa Bình, T. Bạc Liêu.
20. Giáo xứ Vĩnh Mỹ
Ấp Châu Phú, X. Vĩnh Mỹ A, H. Hòa Bình, T. Bạc Liêu.
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21. Giáo xứ Vĩnh Phú
Ấp Ninh Hòa, X. Ninh Quới A, H. Hồng Dân, T. Bạc Liêu.
22. Giáo xứ Vĩnh Thịnh
X. Vĩnh Thịnh, H. Hòa Bình, T. Bạc Liêu.

VII. HẠT CÀ MAU
01. Giáo xứ Ao Kho
87/115 Huỳnh Thúc Kháng, P. 7, TP. Cà Mau, T. Cà Mau.
02. Giáo xứ Bàu Sen
Ấp Nam Chánh, X. Ngọc Chánh, H. Ðầm Dơi, T. Cà Mau.
03. Giáo xứ Cà Mau
200/20 Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP. Cà Mau, T. Cà Mau.
04. Giáo xứ Cây Bốm
Ấp Cây Bốm, X. Lương Thế Trân, H. Cái Nước, T. Cà Mau.
05. Giáo xứ Cái Cấm
Ấp Cái Cấm, X. Ðông Hưng, H. Cái Nước, T. Cà Mau.
06. Giáo xứ Cái Đôi Vàm
Khóm 7, Ttr. Cái Đôi Vàm, H. Phú Tân, T. Cà Mau.
07. Giáo xứ Cái Rắn
Ấp Cái Rắn A, X. Phú Hưng, H. Cái Nước, T. Cà Mau.
08. Giáo xứ Hòa Thành
Ấp Tân Phong A, X. Hòa Thành, TP. Cà Mau, T. Cà Mau.
09. Giáo xứ Hòa Trung
Ấp Hòa Trung, X. Hòa Thành, TP. Cà Mau, T. Cà Mau.
10. Giáo xứ Huyện Sử
Ấp 2, X. Trí Phải, H. Thới Bình, T. Cà mau.
11. Giáo xứ Khánh Hưng
Ấp Khánh Hưng A, X. Khánh Hải, H. Trần Văn Thời, T. Cà Mau.
12. Giáo xứ Kênh Ba
Ấp Tân Thành Mới, X. Rạch Chèo, H. Phú Tân, T. Cà Mau.
13. Giáo xứ Kinh Nước Lên
Ấp Xóm Mới, X. Ðất Mới, H. Năm Căn, T. Cà Mau.
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14. Giáo xứ Quản Long
74 Phan Ðình Phùng, K. 6, P. 2, TP. Cà Mau, T. Cà Mau.
15. Giáo xứ Rạch Gốc
Ấp Kinh Ba, Ttr. Rạch Gốc, H. Ngọc Hiển, T. Cà Mau.
15. Giáo xứ Số 6 Lacua
Ấp Quyền Thiện, X. Biển Bạch Đông, H. Thới Bình, T. Cà Mau.
16. Giáo xứ Sông Đốc
Khóm 10, Ttr. Sông Đốc, H. Trần Văn Thời, T. Cà Mau.
17. Giáo xứ Tân Lộc
Ấp 3, X. Tân Lộc Bắc, H. Thới Bình, T. Cà Mau.
18. Giáo xứ Tắc Vân
Ấp 01, X. Tắc Vân, TP. Cà Mau, T. Cà Mau.
19. Giáo xứ Thới Bình
Khóm 2, Ttr. Thới Bình, H. Thới Bình, T. Cà Mau.
20. Giáo xứ U Minh
Ấp 03, X. H. Trần Hợi, H. Trần Văn Thời, T. Cà Mau.
21. Giáo xứ Rau Dừa
Ấp Lý Ấn, X. Hưng Mỹ, H. Cái Nước, T. Cà Mau.
22. Giáo xứ Khánh Minh
Khóm 4, Ttr. U Minh, H. U Minh, T. Cà Mau.
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NGÀY GIỖ CÁC LM GPCT

Thánh Họ và Tên Sinh LM RIP
Tháng 1 

Mt Trần Minh Sáng 1926 1955 01.01.1984
Giuse Lương Quang Chung 1948  1989 02.01.2002
Giuse Đào Huy Chung 1928 1960 07.01.1974
Phêrô Nguyễn văn Liêu 1919 1949 20.01.2009
GB Trần Trọng Trinh 1926 1957 21.01.2006
Giuse Nguyễn Văn Đầy 1919 1949 25.01.2011
Phêrô Nguyễn Văn Sang 1950 1988 25.01.2018
Đm Đặng Xuân Đồng 1932 1959 29.01.2018
Đm Cao Quang Ngoạn 1941 1970 30.01.2020

Tháng 2
Antôn Nguyễn Thanh Quản 1886 1922 07.02.1949
Giuse Trần Quang Vượng 1928 1958 08.02.1981
Phêrô Trương Điệu 1945 1977 09.02.2010
Phêrô Trần Quang Soạn 1902 1932 11.02.1964
GB Lê Văn Trọn 1930 1976 12.02.2011
Antôn Nguyễn Kim Núi 1883 1918 16.02.1968
Pl Lê Phước Minh 1940 1972 18.02.2010

Tháng 3
Giuse Trần Minh Chiêu 1921 1949 01.03.2007
Aug Huỳnh Kim Mão 1915 1941 05.03.1999
Gioakim Võ Văn Việt 1939 1981 07.03 2008
Gabriel Văn Công Phong 1921 1951 08.03.2007
Đm Trần Quang Huy * 1888 1955 11.03.1960
Px Trương Bửu Diệp 1897 1924 12.03.1946
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Giuse Nguyễn Văn Thiên 1914 1943 14.03.1969
Đôminicô Vũ Phụng Thiên 1918 1953 15.03.1998
Giuse Vũ Đức 1944 1970 23.03.2011
Phanxicô Lã Thanh Lịch 1917 1950 26.03.2012
Đôminicô Đinh Ngọc Khải 1932 1959 28.03.2016
Phaolô Huỳnh Tấn Hoàng 1896 1924 29.03.1966
Phêrô Trần Văn Long 1919 1948 31.03.1976

Tháng 4
Đôminicô Hà Ngọc Châu 1935 1961 01.04.1970
Giuse Nguyễn Hữu Tài 1938 1967 04.04.2018
Augustinô Lê Dương Tân 1939 1969 07.04.2011
Anphônsô Nguyễn Thiên Tứ 1894 1923 12.04.1971
Phanxicô Bùi Quang Triều 1944 1976 15.04.2013
Simêon Huỳnh Văn Tông 1919 1946 19.04.1985

Tháng 5
Giuse Nguyễn Văn Tịch 1930 1960 01.05.2019
Phêrô Tống Văn Năm 1937 1976 02.05.2016
Fx. Xavier Nguyễn Linh Việt 1903 1932 03.05.1976
Anrê Nguyễn Quang Toàn 1941 1972 04.05.2011
Phaolô Nguyễn Hải Bằng 1926 1958 05.05.2012
Phêrô Nguyễn Kinh Việt 1886 1901 10.05.1961
Tôma Lê Văn Hay 1911 1930 12.05.1959
Matthêu Hoàng Văn Lại 1948 1974 16.05.2000
Đôminicô Nguyễn Văn Đời 1932 1959 18.05.2006
Giuse Phạm Đức Quán 1901 1036 20.05.1975
Phêrô Nguyễn Văn Chính 1929 1961 22.05.2014
Phanxicô Vũ Viết Hải 1926 1965 25.05.1985
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Tháng 6
Lôrensô Nguyễn Đình Chu 1903 1933 02.06.1970
Nicôla Tri Bửu Nhơn 1910 1936 06.06.1974
TGM Phil Nguyễn Kim Điền 1921 1947 08.06.1988
Ạntôn Trương Chánh Sĩ 1882 1913 10.06.1960
Giacôbê Lê Văn Tỏ 1923 1952 11.06.2011
Giuse Trần Công Nhâm 1902 1932 12.06.1977
ĐGM Gc. Nguyễn Ngọc Quang 1909 1935 20.06.1990
Albertô Phan Túc Trí 1928 1956 24.6.1978
Tôma Nguyễn Quang Hiền 1949 1980 26.6.1991

Tháng 7
TGM Pl Nguyễn Văn Bình 1910 1937 01.07.1995
Giuse Phạm Xuân Thống 1946 1974 04.07.1974
Tađêô Lý Thành Truyền 1923 1950 05 07.1972
Carôlô Huỳnh Tuấn Tú 1902 1918 09.07.1965
GB Nguyễn Thanh Tước 1937 1967 10.07.2004
GB Hồ Văn Đợi 1925 1952 10.07.2007
Phêrô Trịnh Khắc Đăng 1890 1925 11.07.1974
Phêrô Nguyễn Dư Khánh 1909 1938 17.07.1967
Giuse Nguyễn Văn Hoạch 1942 1974 19.07.1994
Phanxicô Đỗ Cao Hoàng 1900 1933 20.07.1975
Alphongsô Nguyễn Tấn Thinh 1929 1954 24.07.1993
Giuse Phạm Hữu Ngọc 1943 1972 24.07.2007
Phêrô Nguyễn Tấn Đức 1893 1923 26.07.1968
Phêrô Trần Minh Ký 1895 1926 28.07.1966

Tháng 8
Giuse Nguyễn Công Định 1928 1958 01.08.2017
Giacôbê Nguyễn Văn Thọ 1936 1965 02.08.2017
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Raphael Lê Trọng Thục 1941 1968 03.08.2013
Phanxicô Vũ Văn An 1942 1968 05.08.2001
Carôlô Châu Văn Hạnh 1913  06.08.1988
Valentinô Trần Văn Vĩnh 1958 1997 08.08.2005
Tm.Aq Nguyễn Công Hiển 1931 1966 21.08.2018
Đa Minh  Nguyễn Ngọc Tố *  1889 1955 23.08.1961
Gs Lê Hiến 1938 1969 24.08.2020

Tháng 9
Phaolô Nguyễn Phước  Rơi  1896 1924 01.09.1984 
Anrê Huỳnh Phú Cường 1894 1923 02.09.1927
Phêrô Châu Văn Ảnh 1934 1969 04.09.1994
Gioan Kk Chế Thanh Trí 1888 1917 11.09.1965
Cyprianô Nguyễn Thạnh Mậu 1909 1936 17.09.1989
Martino Nguyễn Ngọc Tỏ 1949 1982 18.09.2015
Phêrô Lê Văn Dủ 1976 2011 24.09.2015
Vincentê Nguyễn Văn Chung 1931 1961 26.09.1978
GB Ngô Văn Nhơn 1945 1974 30.09.2011

Tháng 10
Phêrô Nguyễn Thanh Đàng 1886 1921 01.10.1985
Đôminicô Đặng Duy Tôn 1932 1961 01.10.2008
Antôn Nguyễn Hữu Văn 1933 1962 02.10.2005
Augustinô Trần Minh Khanh 1929 1963 02.10.2012
GB Võ Hiền Sư 1897 1926 03.10.1962
Antôn Nguyễn Thanh Tốt 1905 1932 13.10.1967
Gioan Mr. Phan Trọng Kim 1915 1943 14.10.1969
ĐGM Emm Lê Phong Thuận 1930 1960 17.10.2010
Giuse Phạm Thiên Trường 1926 1957 19.10.2010



Lịch Công Giáo 2021 - Tân Sửu- Năm B120

Tháng 11
Đôminicô Nguyễn Hữu Lượng 1934 1967 01.11.2007
GB Nguyễn Thanh Ngọc 1926 1957 12.11.1962
Giuse Trần Công Hoán 1900 1929 24.11.1984
GB Trần Đức Hùng 1958 1994 27.11.2007
Giuse Vũ Ngọc Bản 1943 1972 30.11.1983

Tháng 12
Micae Trần Đức Duy 1930 1967 02.12.2010
Giuse Vũ Văn Minh 1930 1959 09.12.1977
Giuse Phạm Ngọc Sơn 1940 1967 20.12.1999
Phêrô Nguyễn Văn Chánh 1955 1994 22.12.2006
Đôminicô Nguyễn Ngọc Giác 1924 1953 31.12.1986


